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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 131/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 10  tháng 12  năm 2006


NGHỊ QUYẾT
VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH SƠN LA 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục  - thể thao đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ- CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số 384 /QĐ-TTg ngày 09/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII;

Xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục -  thể thao đến năm 2020 của tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 227/BC-VHXH ngày 05/12/2006 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao đến năm 2020 của tỉnh Sơn La (có Quy hoạch chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII  thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm để  tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này

2. Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.  
	Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Chính phủ;
- Các Uỷ ban và Hội đồng dân tộc Quốc Hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban thể dục - Thể thao;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp; 
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, 
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo và Chuyên viênVP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT. NL(01b), 230b. 
	CHỦ TỊCH




Thào Xuân Sùng


QUY HOẠCH 
PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 7)

Phần I

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, con người là nhân tố quyết định, sức khoẻ được coi là vốn quý, có vai trò quan trọng đến sự phát triển của nòi giống, tăng cường sức lao động xã hội để sản xuất và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo hạnh phúc của mỗi gia đình. Thể dục - thể thao là một mặt quan trọng để nâng cao sức khoẻ và đời sống văn hoá tinh thần, là phương tiện giao lưu giữa các địa phương và hội nhập quốc tế. 

Với vị trí, vai trò của sự nghiệp thể dục - thể thao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong quá trình phát triển toàn diện kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh Sơn La nói riêng. Sự nghiệp Thể dục - Thể thao của tỉnh Sơn La phải từng bước phát triển một cách toàn diện, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thể dục - thể thao phải là một trong những động lực góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong quá trình phát triển thể dục - thể thao nhằm sưu tầm và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban Thể dục - Thể thao, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, phong trào thể dục - thể thao của tỉnh đã có những tiến bộ đáng kể. Song bên cạnh những thành tích đã đạt được, sự nghiệp thể dục - thể thao của tỉnh ta trước những yêu cầu mới, còn nhiều mặt hạn chế, cần được tập trung giải quyết. Thể dục - thể thao quần chúng phát triển chưa sâu rộng đến vùng sâu, vùng cao, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Thể thao thành tích cao phát triển còn chậm, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục - thể thao nhất là ở cơ sở còn rất thiếu. Công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục - thể thao hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ công chức, huấn luyện viên, hướng dẫn viên còn bất cập. Để đáp ứng xu thế hội nhập và nhu cầu phát triển của sự nghiệp thể dục - thể thao trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, việc xây dựng Quy hoạch sự nghiệp thể dục - thể thao của tỉnh Sơn La đến năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây sẽ là định hướng cơ bản làm căn cứ để hàng năm ngành thể dục - thể thao xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao sát với tình hình thực tế của tỉnh, để chỉ đạo, quản lý, động viên, khuyến khích và huy động được nhiều lực lượng quần chúng tham gia. Từng bước đưa sự nghiệp thể dục - thể thao tỉnh Sơn La phát triển một cách toàn diện, vững chắc, tương xứng với tiềm năng của tỉnh để đến năm 2020 Sơn La là một trong những tỉnh mạnh về phong trào thể dục - thể thao của các tỉnh miền núi phía Bắc. 
II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH  PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

1. Chỉ thị 36/CT-TW ngày 24/3/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VIII về công tác thể dục - thể thao trong giai đoạn mới;

2. Quyết định số 712/TTg ngày 30/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996 - 2010; 

3. Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 23/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch;

4. Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao đến năm 2010;

5. Chỉ thị 17/CT-TW ngày 23/10/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển thể dục - thể thao đến năm 2010;

6. Nghị quyết 16/NQ-TU ngày 13/3/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển thể dục - thể thao đến  năm 2010;

7. Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao;

8. Quyết định 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển thể dục - thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010;

9. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII;

10. Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020;

11. Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Phần II

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH SƠN LA
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Vị trí địa lý tỉnh Sơn La

Sơn La là một tỉnh ở vùng núi Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 14.412.500 ha, chiếm 4,27% tổng diện tích cả nước, đứng thứ 3 trong số 64 tỉnh, thành phố. Phía Bắc giáp các tỉnh Yên Bái, Lai Châu; phía Đông giáp các tỉnh Phú Thọ, Hoà bình; phía Tây giáp tỉnh Điện Biên; phía Nam giáp tỉnh Thanh Hoá. Sơn La có 250 km đường biên giới với Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Độ cao trung bình 600 - 700 m so với mặt  biển, 97% diện tích tự nhiên thuộc lưu vực Sông Đà, Sông Mã, có 2 cao nguyên là cao nguyên Mộc Châu và Sơn La - Nà Sản, địa hình tương đối bằng phẳng. 

Sơn La có khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi, mùa đông lạnh khô, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều. Địa hình bị chia cắt sâu và mạnh, hình thành nhiều tiểu vùng  khí hậu cho phép phát triển một nền sản xuất nông - lâm nghiệp phong phú. Vùng cao nguyên Mộc Châu phù hợp với cây trồng và vật nuôi vùng ôn đới, vùng dọc Sông Đà phù hợp với cây rừng nhiệt đới, xanh quanh năm. 

Sơn La có diện tích đất lâm nghiệp chiếm 73% diện tích tự nhiên, đất đai phù hợp với nhiều loại cây. Đến năm 2005 diện tích rừng còn 577.638,09 ha, trong đó rừng sản xuất: 47.856,69 ha, với trữ lượng là: 16,5 triệu m3 gỗ và 203,3 triệu cây tre, nứa chủ yếu là rừng tự nhiên, rừng trồng có trữ lượng 154 ngàn m3 gỗ và 220 ngàn cây tre, nứa. Sơn La có nhiều loại khoáng sản khác nhau như: than, đá vôi, ni ken, vàng... (gần 150 điểm), chủ yếu là mỏ nhỏ, phân bố rải rác, trữ lượng không lớn, điều kiện khai thác không thuận lợi. 

2. Đặc điểm xã hội và khái quát về nguồn nhân lực tỉnh Sơn La

Sơn La có 10 huyện và 01 thị xã với 201 xã, phường, thị trấn, dân số toàn tỉnh năm 2005 khoảng: 992.700 người, mật độ bình quân 70 người/km2, trong đó nam: 498.137 người chiếm 50,18%; nữ: 494.563 người, chiếm 49,82%. Dân số khu vực thành thị chiếm 12%; khu vực nông thôn chiếm 88% tổng dân số toàn tỉnh. Lao động trong độ tuổi khoảng 524.950 người chiếm 52,8% dân số toàn tỉnh, trong đó nam: 293.447 người, nữ: 231.503 người, lao động thành thị: 88.769 người chiếm 16,91%; lao động nông thôn 436.181 người, chiếm 83,09% tổng số lao động toàn tỉnh. Trên 80% trẻ em trong độ tuổi 6 - 14 được phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; trên 90% người lao động ở độ tuổi 15 - 35 được công nhận xoá mù chữ. Số học sinh tiếp tục tăng nhất là học sinh trung học cơ sở. Tiểu học bình quân 5 năm tăng 4,5%, trung học cơ sở tăng 18%, trung học phổ thông tăng 23,3%. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường năm học 2004 - 2005 tăng đáng kể, ngành học mầm non tăng 18%, tiểu học tăng 12,7%. Năm học 2004 -2005 tổng số có 613 trường phổ thông, tăng 263 trường so với năm học 1995-1996. Năm 2005 số học sinh lên lớp là:

- Bậc tiểu học có 85.000 học sinh.

- Bậc trung học cơ sở có 29.000 học sinh.

- Bậc trung học phổ thông có 29.500 học sinh.

- Các trường, lớp dạy, chuyên nghiệp từng bước được mở rộng cả về quy mô và loại hình nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 1995 - 2004 số lao động được đào tạo tại các cơ sở đào tạo của tỉnh là 14.658 người, trong đó khối sư phạm có 4.036 người, văn hoá - nghệ thuật 986 người, nông - lâm nghiệp 3.576 người. Ngoài ra trong những năm xây dựng thuỷ điện Sơn La sẽ có khoảng từ 2 - 3 vạn công nhân lao động trên công trường, đây là lực lượng sẽ đóng góp nhất định đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đối với ngành thể dục - thể thao: Cán bộ thể dục - thể thao hiện nay trong toàn tỉnh là 54 biên chế, trong đó 43 là đại học (35 đại học thể dục - thể thao, 8 đại học chuyên ngành khác), 2 cao đẳng thể dục - thể thao, 5 trung cấp thể dục - thể thao, còn lại là công nhân và nhân viên hành chính. 

3. Một số chỉ tiêu tổng hợp kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La
Trong những năm qua tăng trưởng kinh tế của tỉnh Sơn La đạt mức độ khá. Năm 2004 tốc độ tăng trưởng kinh tế là 14,21%. Tốc độ GDP bình quân hàng năm thời kỳ 2001 - 2004 là: 10,6%/năm, năm 2005 đạt 16%, 6 tháng đầu năm 2006 đạt 12,04%, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm đạt 15 - 15,5%, đưa ước tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) cả năm 2006 ước đạt 13,25% (theo Báo cáo số 23/BC-BCS ngày 25/9/2006 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh). Do tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định nên GDP bình quân đầu người tăng đều qua các năm. Năm 1995 đạt 1.279.140 đồng/người (tương ứng 115 USD), năm 2000 tăng lên  2.202.878 đồng/người (142 USD), năm 2004 đạt 3.516.000 đồng/người (225 USD), năm 2005 đạt 4.150.000 đồng/người (258 USD). Đời sống nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao, khoảng cách đô thị và nông thôn được cải thiện và rút ngắn, cụ thể: 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20% (năm 2001) xuống còn 11,5% (năm 2005) theo tiêu chí cũ, còn 41% theo tiêu chí mới.

- 80% số hộ được xem truyền hình, dự báo hết năm 2006 có 85% số hộ được xem truyền hình (theo số liệu của Báo cáo số 23/BC-BCS ngày 25/9/2006 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân  tỉnh).

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng đều qua các năm, năm 1995 đạt 758,901 tỷ đồng, năm 2004 đạt 1.637,8 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp đạt khá, giai đoạn 2000 - 2004 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 6,7%/năm. Trồng trọt vẫn là ngành chủ yếu, chiếm tỷ trọng từ 74,8% năm 1995 tăng lên 80,7% năm 2002 và ở mức 76,03% năm 2004 trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Sản xuất lương thực có hạt tăng khá cao và ổn định, từ 145.016 tấn năm 1995 tăng lên 243.895 tấn vào năm 2000 và đạt 352.540 tấn năm 2004. Giai đoạn 2000 - 2004 tăng bình quân năm là 9,65%, sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người tăng từ 217,8 kg/người năm 1995 tăng lên 269 kg/người vào năm 2000, đạt 361 kg/người vào năm 2004. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp 9 tháng đầu năm 2006 ước tăng 12% so với cùng kỳ, dự ước cả năm 2006 tăng 12,3%, sản lượng lương thực có hạt năm 2006 ước đạt 39,9 vạn tấn, bằng 114% kế hoạch (theo số liệu Báo cáo số 23/BC-BCS ngày 25/9/2006 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh). Đã và đang hình thành các vùng sản xuất cây công nghiệp tập trung gắn với công nghiệp chế biến như: 

- Vùng chè tập trung chủ yếu ở Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Thuận Châu, Phù Yên. 

- Vùng cà phê tập trung ở huyện Mai Sơn, Thị xã, Thuận Châu đang phát triển thêm tại các vùng ở huyện Sông Mã, Quỳnh Nhai.

- Vùng mía nguyên liệu tập trung được phát triển tại huyện Mai Sơn, Yên Châu, Thị xã, Bắc Yên.

- Vùng trồng dâu nuôi tằm được hình thành tại các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Thị xã, Thuận Châu.

- Vùng cây ăn quả tập trung đã được hình thành và phát triển ở các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Sông Mã, Mai Sơn, Thị xã...

- Về chăn nuôi trong những năm qua đã được duy trì và phát triển các đàn gia súc, gia cầm như: trâu, bò, lợn, cá, dê và các đàn gia cầm khác... Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi bình quân đạt 18%/năm trong cả giai đoạn 2000 - 2004, giai đoạn 2001 - 2005 đạt 23,85%/ năm, đã có những đóng góp đáng kể trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh thời gian qua. 

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2003 đạt 451,35 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn năm 2000 - 2004 đạt mức 18%/năm. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp khá đã góp phần đưa ngành công nghiệp - xây dựng tăng lên và chiếm 17,51% tổng giá trị GDP của tỉnh trong năm 2004. Năm 2005, cơ cấu GDP ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 19% GDP toàn tỉnh. Đến nay ngoài khu công nghiệp thuỷ điện Mường La, đã có cơ sở hình thành các khu, cụm công nghiệp tập trung là: cụm công nghiệp Mộc Châu, khu công nghiệp Mai Sơn, cụm công nghiệp thị xã Sơn La. 

- Công tác y tế bảo vệ sức khoẻ được tăng cường, các bệnh nguy hiểm và các bệnh xã hội giảm đáng kể, y tế cơ sở được củng cố và phát triển, đến nay 11/11 huyện, thị có trung tâm y tế, 201 trạm y tế xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp với tổng số 2.815 giường bệnh. Theo thống kê tốc độ tăng dân số năm 1991 - 1995 là 2,92%, năm 1996 - 2000 là 2,21%, năm 2001 - 2005 là 1,91%, dự báo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2006 còn 1,61%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 29,1% (theo số liệu Báo cáo số 23/BC-BCS  ngày 25/9/2006 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh). 100% xã, phường có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã, phường, thị trấn có điện thoại tại trụ sở uỷ ban nhân dân xã; 11/11 huyện, thị đã được phủ sóng điện thoại di động. Toàn tỉnh có 47 trạm thu phát lại truyền hình, phủ sóng truyền hình cho 11/11 huyện, thị và một số cụm dân cư vùng cao với chất lượng ngày một nâng cao. 

- Về Giáo dục - Đào tạo: đến năm 2004 toàn tỉnh có 98 xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 72 xã đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, 201 xã, phường, thị trấn duy trì phổ cập giáo dục tiểu học.

- Về Văn hoá - Thông tin: đến năm 2005 toàn tỉnh có 26 đội chiếu bóng lưu động, 01 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, trên 1.627 đội văn nghệ quần chúng, trên 50% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, dự báo đến hết năm 2006 có 55%  gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá; 25% số bản, tiểu khu, tổ dân phố có nhà văn hoá; 55% số cơ quan, đơn vị, 42% số bản, tiểu khu đạt tiêu chuẩn văn hoá; 95% số hộ được nghe Đài tiếng nói Việt Nam, 85% số hộ được xem truyền hình (số liệu Báo cáo số 23/BC-BCS ngày 25/9/2006 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân  tỉnh). Xuất bản sách báo, văn hoá phẩm tăng 60 - 150% và hàng năm thực hiện được trên 1 tỷ trang in tiêu chuẩn. 

Mặc dù đã có những bước phát triển tương đối khá trong thời gian gần đây, nhưng điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy đã ảnh hưởng nhất định tới quá trình phát triển của sự nghiệp thể dục - thể thao. 

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO TỪ NĂM 1995 - 2006

1. Những kết quả đã đạt được: (Có các biểu số liệu cụ thể). 

1.1 Phong trào thể dục - thể thao quần chúng 

Ngành thể dục - thể thao tỉnh Sơn La đã chủ động, sáng tạo bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách, các quan điểm của Đảng và Nhà nước, của tỉnh để chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao. Vì vậy, phong trào thể dục - thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và có bước phát triển với nhiều loại hình hoạt động đa dạng, phong phú. Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tiếp tục được triển khai, thu hút đông đảo lực lượng quần chúng tham gia. Ngành đã chủ động phối hợp với các ngành, mặt trận và các đoàn thể trong quá trình chỉ đạo xây dựng, duy trì, phát triển thể dục - thể thao và tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao. 

Vì vậy, phong trào thể dục - thể thao quần chúng đã phát triển ở mọi đối tượng, mọi nơi, mọi chỗ từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học đến các bản làng xa xôi với nhiều hình thức hoạt động khác nhau. Những môn thể thao hiện đại như: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, cờ vua, cờ tướng, taekwondo, bơi lội, đi bộ... thu hút đông đảo lực lượng tham gia tập luyện. Các môn thể thao dân tộc như: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đua thuyền và các trò chơi dân gian mang tính thể thao như: ném pa pao, đánh yến, tó má lẹ, đánh tu lu, tung còn... đang được khai thác và phát triển mạnh, nhất là trong khối nông thôn. Tại ngày hội văn hoá - thể thao các dân tộc tỉnh Tây Bắc năm 2003, đoàn vận động viên của tỉnh đã xếp thứ nhất toàn đoàn trên tổng số 5 đoàn tham gia; ngày hội văn hoá - thể thao các dân tộc Tây Bắc lần thứ IX năm 2005 tổ chức tại thành phố Điện Biên, đoàn vận động viên của tỉnh xếp thứ 3 toàn đoàn. Hội thi thể thao các dân tộc và lực lượng vũ trang các tỉnh khu vực Tây Bắc, đoàn vận động viên tỉnh ta xếp thứ 3 toàn đoàn trên 9 đoàn vận động viên tham gia ngày hội. 

a) Khối trường học: Chương trình giáo dục thể chất được thực hiện và từng bước nâng cao chất lượng. Năm 2003 toàn tỉnh có 454 giáo viên thể dục - thể thao trong đó 376 giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học, 78 giáo viên có trình độ trung học. Năm 2005 toàn tỉnh có 460 giáo viên thể dục - thể thao. Nhiều trường đã tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá, các đội tuyển tập luyện, thi đấu, thu hút đông đảo lực lượng học sinh tham gia. Các môn thể thao được học sinh ưa thích và tham gia tập luyện đông đảo là: bóng đá, điền kinh, cầu lông, cờ vua, đá cầu...  Để tiến tới Hội khoẻ Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2004, đã có 85% tổng số trường tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường, 100% huyện, thị tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng ở cấp mình và chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn tỉnh. Có 11/11 huyện thị và 100% trường phổ thông trung học với 1.053 vận động viên tham gia thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn tỉnh, trong đó số vận động viên thi đấu trước ngày hội là 535 vận động viên, thi đấu trong ngày hội là 518 vận động viên. Đoàn vận động viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004 đạt 13 huy chương (3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng). So với Hội khoẻ Phù Đổng lần thứ V (năm 2000) tăng 9 huy chương (3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng).

b) Khối cán bộ, công nhân, viên chức: Việc tập luyện thể dục - thể thao đã trở thành nhu cầu thường xuyên, hàng ngày của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức. Hầu hết các ban, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp đã đầu tư kinh phí để cải tạo, xây dựng sân, bãi phục vụ cho cán bộ, công chức tập luyện như: sân bóng chuyền, cầu lông, bàn bóng bàn; nhiều ngành đã tổ chức ngày hội hoặc đại hội thể dục - thể thao truyền thống như: ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành Xây dựng, ngành Ngân hàng, ngành Tài chính... 

c) Khối lực lượng vũ trang: Nhiều đơn vị đã duy trì và thực hiện tốt việc tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên và tổ chức kiểm tra chiến sĩ khoẻ, chiến sĩ công an khoẻ. Nhiều giải thể thao truyền thống được tổ chức thường xuyên, thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập và thi đấu. Các môn thể thao như: bóng chuyền, cầu lông, bóng đá... luôn được các chiến sĩ ham thích tập luyện. 

d) Khối xã, phường, thị trấn: Phong trào thể dục - thể thao đã phát triển tốt ở các khu đông dân cư, dọc đường quốc lộ và đang từng bước phát triển đến các xã vùng sâu, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Một số môn thể thao được nhân dân ưa thích và tham gia tập luyện đông đảo là: bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy, tung còn, kéo co, bơi thuyền... Ngày 10/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thể dục - thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010, ngành thể dục - thể thao đã chủ động tham mưu với Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, trước mắt triển khai chỉ đạo điểm 02 xã là: xã Chiềng Cơi, thị xã Sơn La và xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. 

Sau 6 năm thực hiện cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã có 145 xã, phường, đơn vị tổ chức lễ phát động, thu hút hàng chục ngàn người hưởng ứng tham gia. Kết quả cuộc vận động đã thực sự đi vào lòng dân và trở thành một phong trào hoạt động thể dục - thể thao rộng khắp ở mọi địa bàn, mọi đối tượng. Cuộc vận động đã và đang tiếp tục được triển khai, nhằm nâng cao chất lượng và tạo ra nhiều hình thức hoạt động đa dạng, phong phú. 

1.2 Thể thao thành tích cao
Cùng với việc xây dựng và phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng, ngành thể dục - thể thao Sơn La đã coi trọng tới công tác phát triển thể thao thành tích cao bằng việc tuyển chọn và tập huấn vận động viên các đội tuyển tham gia thi đấu khu vực và toàn quốc được chuẩn bị kỹ và có sự quan tâm đầu tư thích đáng. Căn cứ vào chất lượng phong trào và chất lượng chuyên môn các giải thể thao toàn tỉnh, để tuyển chọn vận động viên tập huấn tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc với phương châm: tinh, gọn, đạt thành tích cao. Hàng năm, ngành tổ chức tập huấn các đoàn vận động viên tham gia từ 14 đến 19 giải khu vực và toàn quốc, kết quả thành tích năm sau luôn cao hơn năm trước: năm 1997 không có huy chương, năm 2000 đạt 12 huy chương, năm 2002 đạt 24 huy chương, năm 2003 đạt 51 huy chương, năm 2004 đạt 46 huy chương, năm 2005 đạt 58 huy chương, 9 tháng đầu năm 2006 đạt 44 huy chương. Tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ V năm 2006, đoàn vận động viên của tỉnh đạt 5 huy chương, trong đó có 02 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 01 huy chương đồng và xếp thứ 43 trên 66 tỉnh, thành, ngành, xếp thứ 07 trên 19 tỉnh miền núi.

Công tác đào tạo vận động viên thành tích cao: Duy trì tốt các lớp phổ cập, các lớp năng khiếu của 4 môn (được xác định là môn mũi nhọn của tỉnh): bóng đá thiếu niên, nhi đồng, taekwondo, cầu lông, điền kinh. Do được đào tạo một cách tương đối có hệ thống, cho nên một số vận động viên đã đạt thành tích cao trong quá trình thi đấu: năm 1997 không có vận động viên đạt đẳng cấp; năm 2000 có 01 vận động viên đạt kiện tướng, 01 vận động viên đạt cấp I; năm 2002 có 07 vận động viên đạt cấp I; năm 2003 có 02 vận động viên đạt kiện tướng, 01 vận động viên đạt cấp I; năm 2004 có 02 vận động viên đạt kiện tướng, 04 vận động viên đạt cấp I; năm 2005 có 02 vận động viên đạt kiện tướng, 07 vận động viên đạt cấp I; 9 tháng đầu năm 2006 có 03 vận động viên đạt kiện tướng, 06 vận động viên đạt cấp I. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 01/01/2004 về việc phê duyệt Đề án đào tạo vận động viên năng khiếu và vận động viên thành tích cao của tỉnh Sơn La giai đoạn 2004 - 2010. 

Hệ thống tổ chức các giải thi đấu từ cơ sở đến toàn tỉnh: Để có cơ sở tuyển chọn vận động viên vào lớp năng khiếu của tỉnh và các đội tuyển tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc. Hệ thống tổ chức các giải thi đấu của tỉnh đã từng bước được cải tiến, nhằm thu hút được đông đảo lực lượng vận động viên tham gia thi đấu từ cơ sở đến toàn tỉnh, đồng thời đảm bảo thời gian tập huấn cho các đoàn vận động viên tham gia giải khu vực và toàn quốc. Hàng năm tổ chức được từ 250 đến 300 giải thể thao và các trận thi đấu giao lưu nhân ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, đơn vị, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia. Đối với các giải chuyên ngành cấp tỉnh, Sở Thể dục - Thể thao tổ chức từ 10 đến 13 giải và phối hợp tổ chức hàng chục giải với các ngành khác. Tiến tới tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao toàn tỉnh lần thứ V năm 2006, đã có 128/201 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao hoặc Ngày hội Văn hoá - Thể thao với trên 15.000 vận động viên tham gia, 11/11 huyện, thị và 02 ngành Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao có 4.874 vận động viên của 196 đơn vị tham gia. Tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn tỉnh có 300 vận động viên của 11 huyện, thị và ngành Công an, Bộ đội Biên phòng tham gia thi đấu và trên 2.000 quần chúng tham gia lễ khai mạc.

1.3 Công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục - thể thao 

Đây là một nhiệm vụ mà trong thời gian vừa qua ngành thể dục - thể thao đã thu được những kết quả nhất định. Đó là việc phối kết hợp với các ngành trong quá trình xây dựng, duy trì, phát triển phong trào thể dục - thể thao và tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, trong đó có sự đóng góp về kinh phí. Một số giải thể thao toàn tỉnh do các ngành tự chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, ngành thể dục - thể thao chỉ giúp về công tác chuyên môn, điều hành các trận thi đấu, một số giải ngành đã vận động được một số doanh nghiệp tài trợ cho giải, tuy không nhiều nhưng đã tạo ra những bước chuyển biến nhất định trong nhận thức đối với việc thực hiện xã hội hoá trong các hoạt động thể dục - thể thao. Thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao, ngành thể dục - thể thao tiếp tục chỉ đạo các cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền vận động cơ quan, đơn vị huy động sự đóng góp của cán bộ công chức sửa sang, xây dựng sân bãi tập luyện như: sân cầu lông, nhà tập bóng bàn, sân tenis, bể bơi... Nhân dân các địa phương tự tổ chức lao động tu sửa sân, bãi từ đó thu hút được nguồn vốn của tập thể, cá nhân cùng tham gia vào các hoạt động thể dục - thể thao, với phương châm: Nhà nước và nhân dân cùng làm, dân làm, dân hưởng thụ. 

1.4 Công tác tổ chức cán bộ 

Sau hơn 10 năm sát nhập với Sở Văn hoá - Thông tin thành Sở Văn hoá - Thông tin - Thể thao. Ngày 15/01/2003, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 12/2003/QĐ-UB thành lập Sở Thể dục - Thể thao, với 21 biên chế. Bộ máy tổ chức của Sở Thể dục - Thể thao gồm: 02 phòng và 01 bộ phận với số nhân sự như sau: 

- Lãnh đạo Sở : 03 biên chế.

- Phòng nghiệp vụ : 09 biên chế (01 cán bộ đi tăng cường cơ sở).  

- Phòng hành chính tổng hợp: 08 biên chế (hiện nay có 07 thiếu 01 biên chế).

- Bộ phận thanh tra: 01 biên chế.

Về trình độ có 16 đại học (trong đó 06 đại học chuyên ngành khác: đại học Kinh tế - quốc dân, đại học Văn hoá quần chúng), 03 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận, 01 cử nhân chính trị, 02 trung cấp thể dục - thể thao (trong đó 01 đồng chí đang học đại học tại chức). 

Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh được giao 16 biên chế, gồm: 

- Lãnh đạo Trung tâm: 02 biên chế.

- Phòng huấn luyện thi đấu: 06 biên chế (còn thiếu 03 biên chế, hiện nay Trung tâm đang thử việc 01 huấn luyện viên). 

- Phòng hành chính: 05 biên chế. 

Trong tổng số 13 biên chế của Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh: 10 cán bộ có trình độ đại học, trong đó (8 đại học thể dục - thể thao, 1 đại học văn hoá quần chúng, 1 đại học tài chính - kế toán), 01 y sĩ, 01 công nhân lái xe. 

Đối với 11 huyện, thị xã đã thành lập Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao, có 8/11 huyện, thị xã thành lập Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao, còn 3 đơn vị chưa thành lập Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao là: huyện Phù Yên, Mai Sơn, Sốp Cộp. Tổng số cán bộ công tác tại Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao, Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao của 11 huyện, thị là 20 đồng chí, trong đó 15 đồng chí có trình độ đại học thể dục - thể thao, 02 đồng chí cao đẳng thể dục - thể thao, 03 đồng chí trung cấp thể dục - thể thao, 07 đồng chí là trưởng, phó phòng, giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao, còn lại 13 đồng chí trực tiếp làm công tác thể dục - thể thao. 

Toàn tỉnh có 201 xã, phường, thị trấn đều có cán bộ phụ trách văn hoá - thể thao, ngoài ra các tổ dân phố, bản, các đơn vị cơ sở còn có các cộng tác viên thể dục - thể thao. Như vậy, tổng số cán bộ thuộc ngành thể dục - thể thao từ cấp huyện, thị đến toàn tỉnh là 54, có 43 đồng chí tốt nghiệp đại học (trong đó có 35 là đại học thể dục - thể thao, 8 đại học chuyên ngành khác), 02 cao đẳng thể dục - thể thao, 05 là trung cấp thể dục - thể thao, còn lại là công nhân và nhân viên hành chính. 

Ngoài số cán bộ thuộc ngành thể dục - thể thao, toàn tỉnh còn có 4 ngành khác có cán bộ thể dục - thể thao là: Công an tỉnh, Nhà thiếu nhi tỉnh, Bệnh viện Điều dưỡng tỉnh, ngành giáo dục - đào tạo có 460 giáo viên giảng dạy thể dục.  

1.5 Cơ sở vật chất
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng một số công trình thể dục - thể thao như: sân vận động và nhà thi đấu tỉnh, nhà tập, nhà ở cho vận động viên, nhà tập taekwondo (do tổ chức Koi Ka tài trợ) tại Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh. Xây dựng nhà văn hoá - thể thao xã, phường, với kinh phí 100 triệu đồng trở lên, trong đó tỉnh hỗ trợ 50 triệu, còn lại cơ sở huy động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động. Trong đó nhà văn hoá - thể thao có thể tổ chức tập luyện được một số môn như: cờ vua, bóng bàn... San ủi sân thể thao để có thể tổ  chức được một số môn như: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh... Qua khảo sát thống kê hiện nay đất giành cho ngành thể dục - thể thao từ cấp tỉnh, huyện, thị xã, phường, thị trấn là 43.550 ha, của các cơ quan ban ngành khác quản lý là 199,33 ha, của các trường học là 180,26 ha. Do được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp nên hầu hết đất giành cho ngành thể dục - thể thao quản lý đều có vị trí tương đối thuận lợi, phù hợp với điều kiện thực tế và quỹ đất hiện có. Tuy nhiên là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, nên một số xã đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng cao biên giới, đất giành cho thể dục - thể thao còn hạn chế như: diện tích hẹp, không bằng phẳng, một số sân bóng đá không đủ kích thước thi đấu 11 người, vị trí không thuận lợi... Cụ thể cơ sở sân bãi phục vụ các hoạt động thể dục - thể thao trong toàn tỉnh như sau: 

Nhà tập thể dục - thể thao gồm 12 công trình là: Nhà thể thao 26/8, nhà tập Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh, nhà thi đấu tỉnh, nhà thiếu nhi tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mộc Châu, nhà văn hoá - thể thao huyện Sông mã, huyện Mai Sơn, huyện Mộc Châu, huyện Bắc Yên, nhà tập luyện và thi đấu trường Cao đẳng sư phạm Sơn La, Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La, Công ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng II.

Sân vận động có 12 sân trong đó 4 sân có khán đài A và tường bao quanh là: sân vận động huyện Phù Yên, sân vận động huyện Bắc Yên, sân vận động 3/2, sân vận động tỉnh, sân vận động huyện Mộc châu, còn lại mới chỉ là sân bóng đá. Ngoài ra, còn có khoảng 150 sân bóng đá của các xã, phường, thị trấn nhưng kích thước hẹp, chủ yếu tổ chức được giải bóng đá mi ni, bóng đá 7 người, nhiều sân mới chỉ có trong quy hoạch chưa được khai thác sử dụng.

Sân bóng chuyền: có khoảng gần 100 sân chủ yếu tập trung ở cơ sở xã, phường.

Sân cầu lông: có khoảng 300 sân cầu lông ngoài trời tập trung tại thị xã, thị trấn, trong cơ quan hành chính - sự nghiệp tự bỏ kinh phí cải tạo sân cơ quan, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức có sân bãi hoạt động.

Sân Tenis: có 5 sân trong đó có 1 sân của Điện lực Sơn La, 1 sân của Sở Giao thông - Vận tải, 1 sân của Sở Thể dục - Thể thao, 1 sân của Ban quản lý Dự án Nhà máy thuỷ điện Sơn La, 1 sân tại công trình xây dựng thuỷ điện Sơn La, hiện nay 02 sân đang xây dựng tại Ban Chỉ huy quân sự tỉnh.

Bể bơi có 2 cơ sở là: Xí nghiệp dịch vụ bơi lội Thị xã, Xí nghiệp cấp nước huyện Mai Sơn thuộc Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Sơn La, nhưng bể bơi được xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành thể dục - thể thao, mà chủ yếu làm dịch vụ phục vụ nhu cầu bơi lội trong dịp hè.

2. Những hạn chế, yếu kém tồn tại 

2.1 Phong trào thể dục - thể thao quần chúng 

- Phong trào thể dục - thể thao quần chúng tuy có phát triển nhưng chưa đều, mới chỉ tập trung ở khu vực thị xã, thị trấn, thị tứ, trong cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang. Khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phong trào còn nhiều hạn chế, chủ yếu phát triển theo thời vụ, chưa liên tục và không ổn định. 

- Hình thức hoạt động chưa đa đạng, ở vùng nông thôn nhiều loại hình hoạt động thể thao chưa phù hợp. Vì vậy chưa thu hút được đông đảo lực lượng quần chúng tham gia.

- Đời sống kinh tế của phần đông quần chúng nhân dân lao động còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ phục vụ cho tập luyện còn quá thiếu. 

- Sự tác động của ngành tới quá trình xây dựng, duy trì và phát triển phong trào thể dục - thể thao còn hạn chế, chưa có giải pháp, biện pháp hữu hiệu với từng vùng, với tập quán, phong tục và điều kiện sinh hoạt của từng dân tộc.

2.2 Thể thao thành tích cao
- Hệ thống đào tạo vận động viên chưa hoàn chỉnh, công tác tuyển chọn thiếu cơ sở  khoa học, phạm vi tuyển chọn còn hạn hẹp.

- Chưa hoàn chỉnh chương trình đào tạo vận động viên tập trung, việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo vận động viên năng khiếu và vận động viên thành tích cao giai đoạn 2004 - 2010 hiệu quả chưa cao, còn lúng túng.

- Đội ngũ huấn luyện viên nhiệt tình, yêu ngành, yêu nghề nhưng còn thiếu kinh nghiệm và hạn chế trong công tác đào tạo vận động viên thành tích cao.

2.3 Công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục - thể thao
Là một tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế, sinh hoạt của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, các cơ sở kinh tế, các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì vậy việc huy động tham gia đóng góp vào các hoạt động thể dục - thể thao còn hạn chế. Công tác xã hội hoá mới chỉ tập chung chủ yếu vào việc tổ chức các giải thể thao chuyên ngành do các ngành tự lo kinh phí và các ngành tự sửa sang sân cơ quan, công sở thành sân tập thể dục - thể thao. Chưa có sự tài trợ cho việc đào tạo vận động viên, tài trợ cho đội tuyển các môn thể thao của tỉnh, toàn bộ kinh phí đào tạo, tập huấn đều do Nhà nước cấp.

2.4 Công tác tổ chức và đội ngũ cán bộ
- Tổ chức bộ máy ngành thể dục - thể thao không ổn định, từ năm 1993 đến tháng 2/2003 là Sở Văn hoá - Thông tin - Thể thao, đã có ảnh hưởng nhất định tới tư tưởng cán bộ làm công tác thể dục - thể thao và phong trào thể dục - thể thao.

- Biên chế cán bộ thể dục - thể thao từ tỉnh tới cơ sở thiếu, đặc biệt ở phòng và Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao các huyện, thị, hiện nay mới chỉ có 2 cán bộ thể dục - thể thao, trong đó có nhiều đồng chí giữ cương vị trưởng, phó phòng hoặc giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao. Vì vậy hạn chế đến quá trình xây dựng và chỉ đạo phong trào thể dục - thể thao.

2.5 Về cơ sở vật chất
- Tuy đã được sự đầu tư của Nhà nước về cơ sở vật chất, nhưng chưa đáp ứng được với đòi hỏi của phong trào, quỹ đất giành để xây dựng các công trình thể dục - thể thao, sân bãi phục vụ cho các hoạt động thể dục - thể thao theo quy định còn rất thiếu, nhiều cơ sở mới chỉ có đất trên văn bản của quy hoạch. 

- Đặc biệt với địa hình nhiều đồi, núi cho nên đất giành để xây dựng sân bãi  phục vụ giảng dạy thể dục - thể thao trong nhà trường và tổ chức các hoạt động ngoại khoá của học sinh gặp rất nhiều khó khăn, đa số các trường phải lấy sân trường làm nơi lên lớp và hoạt động ngoại khoá thể dục - thể thao. Vì vậy đã ảnh hưởng đến quá trình giáo dục thể chất trong trường học. 

- Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động thi đấu và đào tạo vận động viên của cấp huyện và tỉnh còn thô sơ, chưa đáp ứng được với nhu cầu tổ chức các hoạt động thi đấu, đào tạo vận động viên thành tích cao hiện nay và trong thời gian tới. 

3. Những nguyên nhân chủ yếu 

Những kết quả mà ngành thể dục - thể thao đã đạt được trong thời gian qua, tuy chưa cao, nhưng trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp không ít khó khăn, các thiết chế phục vụ cho sự nghiệp thể dục - thể thao còn thô sơ và thiếu thốn thì kết quả đó rất đáng trân trọng, thể hiện sự quan tâm thường xuyên của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với sự nghiệp thể dục - thể thao, sự ủng hộ giúp đỡ của các ngành, các cấp, sự tham gia nhiệt tình của đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự nỗ lực cố gắng không ngừng của đội ngũ cán bộ công chức, huấn luyện viên, hướng dẫn viên toàn ngành thể dục - thể thao. Những mặt tồn tại chưa làm được của ngành thể dục - thể thao do một số nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa đặt đúng vị trí vai trò của công tác thể dục - thể thao trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bồi dưỡng nhân tố con người. Do vậy chưa đầu tư trí tuệ và các điều kiện một cách đúng mức để phát triển phong trào thể dục - thể thao, xây dựng lực lượng vận động viên và tăng cường cơ sở vật chất cho thể dục - thể thao. 

- Bộ máy tổ chức của ngành thể dục - thể thao không ổn định, biên chế cán bộ nghiệp vụ thể dục - thể thao quá ít, nhất là ở cấp huyện, thị (mỗi huyện mới chỉ có 02 cán bộ thể dục - thể thao), nên không đủ sức quản lý, xây dựng phong trào thể dục - thể thao phát triển toàn diện. 

- Ngành thể dục - thể thao các cấp chưa làm tốt việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác lớn của ngành, trước xu thế phát triển cao của sự nghiệp thể dục - thể thao trong giai đoạn mới. 

- Là một tỉnh miền núi, kinh tế chậm phát triển, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên việc đầu tư cơ sở  vật chất, chế độ chính sách để đào tạo phát huy tài năng thể thao, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển phong trào thể dục - thể thao toàn tỉnh còn hạn chế. 

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH SƠN LA
1. Thuận lợi
- Thành tựu to lớn đạt được qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện và phát triển đất nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, Đảng và Chính phủ quan tâm ban hành nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện cho miền núi có sự phát triển nhanh hơn, cộng với sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của Trung ương, của tỉnh và các cấp các ngành đã tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp thể dục - thể thao ngày càng có điều kiện để phát triển.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao, đầu tư kinh phí để xây dựng một số công trình thể dục - thể thao phục vụ cho việc tập luyện của quần chúng, đào tạo vận động viên và tổ chức các cuộc thi đấu thể dục - thể thao.

- Ngành thể dục - thể thao thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban Thể dục - Thể thao, sự giúp đỡ về chuyên môn của các Vụ, Liên đoàn thể thao, trong quá trình xây dựng, duy trì, phát triển thể dục - thể thao quần chúng và tuyển chọn, đào tạo vận động viên thành tích cao.

- Nhà nước đầu tư xây dựng thuỷ điện Sơn La sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và là cơ hội mới để phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao trong thời gian tới.

- Nhân dân các dân tộc Sơn La có truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, có truyền thống thượng võ và ham thích các hoạt động thể dục - thể thao.

- Đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên của tỉnh có phẩm chất đạo đức tốt, say mê nghề nghiệp, có trách nhiệm với sự nghiệp thể dục - thể thao nói riêng, với công cuộc đổi mới đất nước nói chung, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, phát huy các kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, nhằm từng bước đưa sự nghiệp thể dục - thể thao của tỉnh phát triển một cách toàn diện và vững chắc.

2. Khó khăn
- Là một tỉnh kinh tế - xã hội chậm phát triển và phát triển chưa đồng bộ, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn, phong tục tập quán nhiều nơi còn lạc hậu. 

- Các thiết chế thể dục - thể thao của tỉnh, đặc biệt là ở cấp huyện, các thị tứ, xã, phường, thị trấn còn nghèo nàn thô sơ, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của quần chúng và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đề ra. Cơ sở vật chất phục vụ thực hiện chương trình giáo dục thể chất trong trường học và các hoạt động ngoại khoá của học sinh còn rất hạn chế, vì vậy đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục thể chất và phong trào thể dục - thể thao trong trường học. 

- Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục - thể thao còn mỏng về số lượng (đặc biệt ở cấp huyện), hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, đời sống của cán bộ thể dục - thể thao còn khó khăn. 

- Một bộ phận quần chúng chưa nhận thức đúng đắn về vai trò, lợi ích, tác dụng của công tác thể dục - thể thao. 

- Mặt trái của cơ chế thị trường và chiến lược "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, nghiện hút, mê tín, mại dâm... có ảnh hưởng và tác động cản trở các mặt phát triển tích cực của xã hội, 

IV. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN THỂ DỤC - THỂ THAO TRONG NƯỚC VÀ CÁC TỈNH KHU VỰC TÂY BẮC VÀ CỦA TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
1. Đối với sự nghiệp thể dục - thể thao của cả nước
Tiếp tục thực hiện chủ trương mở cửa và hội nhập quốc tế một cách toàn diện của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẽ góp phần quan trọng phát triển nền kinh tế, từng bước nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. Sự nghiệp thể dục - thể thao của nước ta sẽ có điều kiện thuận lợi để giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm bè bạn quốc tế trong quá trình phát triển thể dục - thể thao một cách toàn diện. 

Đối với phong trào thể dục - thể thao quần chúng, do nền kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên, vì vậy nhu cầu tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên của đông đảo nhân dân sẽ có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. 

Đối với thể thao thành tích cao, căn cứ vào điều kiện thực tế của nước ta và thể trạng của con người Việt Nam. Thể thao thành tích cao chủ yếu tập trung vào các môn thể thao cá nhân và các môn thể thao trí tuệ, các môn thể thao tập thể như: bóng đá, bóng chuyền sẽ là một trong những đội mạnh của khu vực Đông Nam Á và từng bước có vị trí nhất định ở Châu Á. 

2. Đối với các tỉnh trong khu vực

Đối với 8 tỉnh khu vực Tây Bắc, phong trào thể dục - thể thao sẽ có bước phát triển khá và từng bước phát triển ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Các môn thể thao có ưu thế là các môn thể thao dân tộc, môn thể thao cá nhân phù hợp với điều kiện sống và đặc thù của từng dân tộc. Đối  với các môn tập thể như: bóng chuyền, bóng rổ sẽ là một trong những đội mạnh của toàn quốc, tập trung ở các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Môn bóng đá ở một số tỉnh có tiềm năng là: Tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc. 

3. Đối với tỉnh Sơn La
Là một trong những tỉnh có phong trào thể dục - thể thao mạnh trong khu vực. Các môn thể thao có ưu thế là các môn thể thao dân tộc, môn thể thao cá nhân đòi hỏi sức mạnh và sức bền cao. Với việc khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng công trình thủy điện Sơn La, đây sẽ là cơ hội tốt để Sơn La có thể xây dựng một số đội thể thao ở các môn như: bóng chuyền, bóng đá, bơi thuyền, du lịch leo núi... 

4. Kêu gọi các nhà đầu tư cho các hoạt động thể dục - thể thao
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc xây dựng xong thuỷ điện Sơn La đi vào hoạt động, sẽ có nhiều các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở kinh tế tại tỉnh. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để ngành thể dục - thể thao vận động sự tài trợ của các doanh nghiệp đối với các hoạt động thể dục - thể thao, chủ yếu tập trung tài trợ tổ chức các giải thi đấu và đào tạo vận động viên, phấn đấu tìm kiếm nhà tài trợ lâu dài để xây dựng được một đội bóng chuyền hạng A1 và một đội bóng đá trong độ tuổi từ U17 trở xuống tập luyện thường xuyên để tham gia các giải khu vực và toàn quốc. Kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng các dịch vụ thể dục - thể thao phục vụ quần chúng tập luyện và đào tạo vận động viên như: xây dựng sân tenis, bể bơi, nhà tập luyện cầu lông, bóng bàn... 

Phần III

QUY HOẠCH  PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020
I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH

1. Quy hoạch sự nghiệp thể dục - thể thao phải trên quan điểm của Đảng về phát triển thể dục - thể thao trong giai đoạn mới. Trong điều kiện thực tế của tỉnh ta, phải vận dụng sáng tạo và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết nêu rõ: “Xây dựng, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chuyên môn và huấn luyện viên, đáp ứng yêu cầu phát triển thể dục thể thao. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho sự nghiệp thể dục - thể thao. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong các trường học, xây dựng các mô hình hoạt động thể dục thể thao ở các địa bàn nông thôn và người cao tuổi; chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Thực hiện tốt việc đào tạo, huấn luyện đội tuyển thể thao thành tích cao...”

2. Phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao phải đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hoá  - hiện đại hoá đất nước. Nâng cao sức khoẻ để sản xuất và bảo vệ Tổ quốc, góp phần từng bước nâng cao thể trạng của người Việt Nam. Giáo dục nhân cách đạo đức, lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. 

3. Từng bước thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ nòng cốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp thể dục - thể thao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực sự trở thành trung tâm đại diện của vùng Tây Bắc.

4. Gắn phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao với phát triển sự nghiệp văn hoá - thông tin, xây dựng gia đình văn hoá mới nhằm thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân được tham gia hoạt động đóng góp vào quá trình phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao để mọi người dân đều được hưởng thụ các giá trị văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao.

5. Đảm bảo động viên, khuyến khích, thu hút được các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động thể dục - thể thao. Từ đó đẩy nhanh công tác xã hội hoá thể dục - thể thao, nhằm phát huy được mọi tiềm năng, sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao một cách toàn diện. 

6. Sự nghiệp thể dục - thể thao phải đóng góp tích cực vào việc vận động nhân dân tham gia tập luyện để nâng cao sức khoẻ, đẩy lùi bệnh tật, từng bước nâng cao thể trạng cho nhân dân các dân tộc Sơn La như: chiều cao, cân nặng... Các tố chất như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo, thông minh để sử dụng các công nghệ tiên tiến, kỹ năng sử dụng khí tài hiện đại trong học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2020
1. Mục tiêu tổng quát
1.1 Tạo bước phát triển mới về phong trào thể dục - thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động thể dục - thể thao ở thị xã, thị trấn, trong các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, khu vực đông dân cư (dọc các trục đường quốc lộ). Từng bước phát triển phong trào thể dục - thể thao tới các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, phù hợp với điều kiện thực tế, phong tục tập quán của từng dân tộc, thông qua đó để sưu tầm và khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian mang tính thể thao. Phấn đấu đạt 31% dân số tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên, 24% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, 100% số trường thực hiện chương trình giáo dục thể chất theo quy định, 75% số trường tổ chức hoạt động ngoại khoá thường xuyên, 80% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

1.2 Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành là: Thể thao cho mọi người, đào tạo và nâng cao thành tích thể thao hoà nhập với các tỉnh trong khu vực. Xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục - thể thao từ cơ sở đến cấp tỉnh, phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao toàn diện, vững chắc, đảm bảo tính dân tộc, hiện đại và đại chúng.

1.3 Phát huy kết quả thực hiện Đề án đào tạo vận động viên năng khiếu và vận động viên thành tích cao giai đoạn 2004 - 2010; xây dựng Đề án đào tạo vận động viên thành tích cao giai đoạn 2011 - 2020. Phấn đấu là một trong những tỉnh có thành tích thể thao khá đối với các tỉnh miền núi trong cả nước, có vận động viên đóng góp cho các đội tuyển quốc gia. Tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học và y học thể dục - thể thao, những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến liên quan đến thể dục - thể thao như: huấn luyện đào tạo vận động viên thành tích cao, thể thao với sức khoẻ con người. Đến năm 2020 có 15 vận động viên đạt kiện tướng, 30 vận động viên đạt cấp I. 

1.4 Ổn định bộ máy tổ chức quản lý Nhà nước về thể dục - thể thao các cấp, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thành lập Trường Năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh, đổi tên Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh thành Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo vận động viên năng khiếu, vận động viên thành tích cao, thành lập Trung tâm hoạt động thi đấu thể thao tỉnh, thành lập Trung tâm Thể dục - Thể thao các huyện, thị trên cơ sở tách sự nghiệp thể dục - thể thao ra khỏi Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao. Thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của các liên đoàn thể thao: Liên đoàn cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, tenis... 

1.5 Hoàn thành quy hoạch về cơ sở vật chất, phấn đấu 100% các huyện, thị xây dựng xong và đưa vào sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao cơ bản là: sân vận động, nhà thi đấu và bể bơi. Quy hoạch và xây dựng sân thể thao, nhà văn hoá - thể thao các trung tâm cụm xã và của 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Các làng, bản, tổ dân phố đều quy hoạch giành đất cho tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao của quần chúng. Hoàn thiện các công trình thể dục - thể thao cấp tỉnh và thành phố Sơn La, đủ điều kiện về cơ sở vật chất để đăng cai tổ chức một số giải khu vực và toàn quốc.

1.6 Phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao một cách toàn diện trên mọi địa bàn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, góp phần cùng các ngành khác nâng tỷ lệ tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. Nâng tuổi thọ cho nhân dân các dân tộc Sơn La bằng tuổi thọ trung bình của cả nước đến năm 2020 là từ 70 đến 73 tuổi. 

2. Mục tiêu cụ thể từng giai đoạn 

2.1 Giai  đoạn từ năm 2006 - 2010
a) Phong trào thể dục - thể thao quần chúng 

Tạo bước phát triển mới về phong trào thể dục - thể thao quần chúng, từng bước đưa phong trào thể dục - thể thao về vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng biên giới, khu căn cứ cách mạng. Khai thác, sưu tầm và phát triển một số môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, làm phong phú thêm các hình thức hoạt động thể thao cho nhân dân các dân tộc. Đẩy mạnh phong trào tập luyện võ dưỡng sinh cho người cao tuổi, phong trào phổ cập bơi trong toàn tỉnh ở các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh. Phát triển phong trào tập luyện thể dục - thể thao của người khuyết tật... Phấn đấu 20% tỷ lệ người tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên, 15% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, 450 câu lạc bộ thể dục - thể thao.

a1) Đối với trường học: Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở các trường khu vực thị xã, thị trấn, thị tứ dọc đường quốc lộ (các trường thuộc vùng I  và vùng II). Đối với các trường thuộc vùng III thực hiện đúng và đủ số tiết giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phấn đấu có 100 % số trường có giáo viên thể dục - thể thao, 100% số trường tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng hàng năm, 100% huyện, thị và đơn vị tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng và tham gia Hội khoẻ Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ X năm 2008. 

a2) Đối với lực lượng vũ trang: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục - thể thao, chất lượng kiểm tra chiến sĩ khoẻ, chiến sĩ công an khoẻ, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao cho cán bộ, chiến sĩ, từng bước xây dựng các đội tuyển thể thao tập luyện và tham gia thi đấu, từ đó vận động nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân cùng tham gia tập luyện. 97% chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn chiến sĩ khoẻ, chiến sĩ công an khoẻ. 

a3) Đối với khối cán bộ, công nhân, viên chức: Từng bước phát triển phong trào tập luyện nhiều môn thể thao, nhiều hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện làm việc của từng ngành nghề. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thể dục - thể thao trong các cơ quan hành chính - sự nghiệp. Phối hợp tốt với Ban quản lý Dự án Nhà máy thuỷ điện Sơn La phát triển phong trào tập luyện thể dục - thể thao của công nhân xây dựng thuỷ điện, đồng thời tham gia vào các hoạt động thể dục - thể thao chung trong toàn tỉnh. 

a4) Đối với khối xã, phường, thị trấn: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thể dục - thể thao đối với xã vùng I, hình thành các câu lạc bộ, các tụ điểm hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Phát triển phong trào thể dục - thể thao ở các xã vùng II và vùng III với bước đi và giải pháp phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển thể dục - thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010. Phấn đấu 80% xã có phong trào thể dục - thể thao. Khai thác và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, xây dựng các đội tuyển thể thao, trong đó tập trung cho các môn thể thao dân tộc như: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đua thuyền... 

a5) Đối với người cao tuổi, người khuyết tật: Tập trung chỉ đạo, thành lập các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, câu lạc bộ thể dục - thể thao cho người cao tuổi và câu lạc bộ thể dục - thể thao cho người khuyết tật ở các thị trấn, thị xã, phường, tổ dân phố và các xã vùng thấp. Định kỳ tổ chức các giải thi đấu thể thao cho người cao tuổi và người khuyết tật.

b) Thể thao thành tích cao
Thực hiện tốt Đề án đào tạo vận động viên năng khiếu và vận động viên thành tích cao giai đoạn 2004 - 2010 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh  phê duyệt, đạt được các chỉ tiêu đề ra ở các môn thể thao mũi nhọn là điền kinh, cầu lông, bóng đá thiếu niên, nhi đồng, taekwondo (16 vận động viên  cấp I, 6 vận động viên kiện tướng), phấn đấu đạt 46 huy chương tại các giải khu vực và toàn quốc, trong đó có từ 7 - 10 huy chương Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ VI, đồng thời thông qua quá trình thực hiện Đề án đào tạo vận động viên năng khiếu, vận động viên thành tích cao năm 2004 - 2010, rút kinh nghiệm để xây dựng Đề án đào tạo vận động viên thành tích cao giai đoạn 2011 - 2020. 

Duy trì các lớp năng khiếu, lớp tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao tỉnh. Chỉ đạo, giúp đỡ một số huyện có điều kiện như: huyện Mai Sơn, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu tổ chức tốt các lớp năng khiếu làm cơ sở để tuyển chọn, bổ sung lực lượng vận động viên cho Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao tỉnh. 

c) Công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục - thể thao
Từng bước triển khai công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục - thể thao một cách có hiệu quả, trước mắt tập trung sự đóng góp sức lao động và một phần kinh phí trong nhân dân để xây dựng sân, bãi và trang bị một số dụng cụ để phục vụ tập luyện. Động viên và huy động vốn trong các cơ quan hành chính - sự nghiệp, các doanh nghiệp xây dựng sân bãi phục vụ cho cán bộ, công chức tập luyện và đầu tư xây dựng một số công trình thể thao đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để tổ chức thi đấu và làm dịch vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các đơn vị có điều kiện tài trợ cho một số giải thi đấu cấp tỉnh, đồng thời phối hợp với các ngành để tổ chức các giải thể thao toàn tỉnh với phương châm đôi bên cùng đóng góp kinh phí tổ chức. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao, nhằm huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội cùng tham gia vào các hoạt động thể dục - thể thao. 

d) Công tác quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho thể dục - thể thao
Tổ chức quản lý và khai thác tốt sân vận động và nhà thi đấu tỉnh, xây dựng bể bơi và văn phòng Sở Thể dục - Thể thao, nâng cấp sân vận động 3/2 đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên thành tích cao. Hoàn thiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trường Năng khiếu Thể dục - Thể thao tỉnh. Triển khai dự án xây dựng các công trình thể thao cơ bản cho các huyện, thị theo đúng tiêu chuẩn. Hoàn thành việc quy hoạch đất cho các công trình thể thao từ cơ sở đến toàn tỉnh, đồng thời hoàn thành việc san ủi mặt bằng các sân bóng đá và một số thiết chế thể thao cơ bản khác cho 201 xã, phường, thị trấn (thực hiện Quyết định 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển thể dục - thể thao  xã, phường, thị trấn đến năm 2010). 5/13 huyện, thị hoàn thiện sân vân động có tường bao quanh và khán đài A có mái che. 100% các huyện, thị có nhà luyện tập thể thao đưa vào sử dụng có hiệu quả. Quy hoạch đất xây dựng sân vận động cho khu công nghiệp Tà Xa, khu công nghiệp Mộc Châu. 100% xã, phường, thị trấn, 50% trung tâm cụm xã và 50% bản (từ 50 hộ trở lên) có sân, nhà văn hoá - thể thao (trước mắt ưu tiên các bản vùng I và vùng II, một số bản có điều kiện ở vùng III, vùng biên giới).

Từng bước hình thành các công trình dịch vụ thể dục - thể thao ở thị xã và một số huyện có điều kiện như: huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Mường La... Hoàn thành xây dựng khu văn hoá - thể thao thanh niên đưa vào sử dụng, hoàn thiện sân tập luyện, thi đấu thể thao cho 9 Đồn Biên phòng, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ có cơ sở vật chất để tập luyện và tổ chức các hoạt động văn hoá - thể thao với nhân dân nơi Đồn đóng quân, nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần bảo vệ an ninh nơi biên giới.

2.2 Giai đoạn 2011 - 2015
a) Phong trào thể dục - thể thao quần chúng
Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng, phấn đấu đạt 25% dân số tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên, 19% gia đình thể thao, 600 câu lạc bộ thể dục - thể thao.

a1) Đối với khối trường học: 100% các trường có giáo viên thể dục - thể thao được đào tạo chuyên ngành, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất. 58% các trường tổ chức hoạt động thể dục - thể thao ngoại khoá, có đủ cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ phục vụ cho tập luyện. 

a2) Đối với lực lượng vũ trang: 100% cán bộ chiến sĩ tự chọn cho mình một môn thể thao để tập luyện thường xuyên, 97% chiến sĩ đạt tiêu chuẩn chiến sĩ khoẻ, chiến sĩ công an khoẻ. Từng bước xây dựng các đội tuyển thể thao để có kế hoạch tập luyện thường xuyên tham gia các giải thi đấu toàn tỉnh. 

a3) Đối với khối cán bộ, công nhân, viên chức: Tập luyện thể dục - thể thao phải trở thành hoạt động thường xuyên của đại bộ phận cán bộ công chức, mở rộng nhiều hình thức tập luyện đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện của từng đối tượng, từng ngành. Xây dựng và phát triển phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong các tổ chức, doanh nghiệp...

a4) Khối xã, phường, thị trấn: Phát huy kết quả thực hiện Quyết định 100/2005/QĐ-TTg ngày 15/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển thể dục - thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thể dục - thể thao ở vùng I,  phát triển phong trào tập luyện thể dục - thể thao cho nhân dân các dân tộc ở vùng II, vùng III. Tập trung xây dựng  phong trào tập luyện thể dục - thể thao vùng III, vùng biên giới, khu căn cứ cách mạng, xây dựng các câu lạc bộ thể dục - thể thao, gia đình thể thao phù hợp với điều kiện thực tế, phong tục tập quán của từng dân tộc, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có phong trào thể dục - thể thao trong đó có 40% xã có phong trào thể dục - thể thao khá trở lên. 

a5) Đối với người cao tuổi, người khuyết tật: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục - thể thao cho người cao tuổi và người khuyết tật. Từng bước hình thành các giải thể thao truyền thống nhằm động viên, khuyến khích đông đảo lực lượng người cao tuổi và người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục - thể thao.

b) Thể thao thành tích cao: 

Triển khai thực hiện Đề án đào tạo vận động viên thành tích cao 2011 - 2020. Trên cơ sở kết quả công tác đào tạo vận động viên giai đoạn 2004 - 2010, mở rộng đào tạo thêm vận động viên ở một số môn như: whusu, boxing, cử tạ... trong chương trình đào tạo vận động viên, ngoài một số môn thể thao cá nhân, hình thành và duy trì các đội tuyển trẻ các môn thể thao tập thể như: bóng đá, bóng chuyền. Duy trì tốt hệ thống đào tạo vận động viên năng khiếu của Trung tâm Thể dục - Thể thao các huyện, thị để cung cấp và bổ sung lực lượng vận động viên cho Trường Năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh và Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao. Phấn đấu đạt 56 huy chương các loại trong các giải khu vực và toàn quốc, trong đó có từ 10 - 12 huy chương tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ VII, có 22 vận động viên cấp I, 10 vận động viên kiện tướng. 

c) Công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục - thể thao 

Tăng cường công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục - thể thao trên mọi lĩnh vực, huy động được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tài trợ kinh phí tổ chức các giải thể thao và đào tạo vận động viên, đỡ đầu cho một số đội tuyển trẻ môn bóng đá, bóng chuyền của tỉnh để có điều kiện tập luyện thường xuyên và tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc. Có cơ chế, chính sách phù hợp kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các dịch vụ thể dục - thể thao. Từng bước chuyển việc tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh cho các Liên đoàn thể thao, các ngành tổ chức. 

d) Công tác quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho thể dục - thể thao
Từng bước nâng cấp một số công trình thể thao cấp tỉnh, đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Xây dựng nhà thi đấu thể thao với quy mô 3.000 chỗ ngồi. 100% huyện, thị có nhà thể thao đa năng và sân vận động có tường bao quanh, khán đài A có mái che. 40% số huyện, thị xã xây dựng bể bơi, sân quần vợt, đưa vào sử dụng và khai thác có hiệu quả. Đồng thời đề nghị khởi công xây dựng Khu thể thao thuộc thị xã Mộc Châu trong đó có các công trình là: sân vận động, nhà thi đấu đa năng, khu đua xe đạp địa hình, sân tenis, sân gôn 18 lỗ, sân đua ngựa vừa phục vụ khách du lịch, vừa từng bước phát triển các môn thể thao này trong toàn tỉnh. Đồng thời, từng bước trang bị cơ sở vật chất đảm bảo kỹ thuật để Khu thể thao thị xã Mộc Châu trở thành trung tâm thể dục - thể thao khu vực Tây Bắc. Xây dựng nhà văn hoá thể thao công nhân. Mỗi huyện có tối thiểu 01 cơ sở thể dục - thể thao ngoài công lập, riêng thành phố, thị xã có tối thiểu 02 cơ sở thể dục - thể thao ngoài công lập. 100% xã, phường, thị trấn, bản, cụm dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm cụm xã có sân, nhà văn hoá - thể thao. Nâng cấp và bổ sung một số trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện cho Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của Trường Năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh. 

2.3 Giai đoạn 2016 - 2020 

a) Phong trào thể dục - thể thao quần chúng 

Nâng cao chất lượng với nhiều loại hình hoạt động đa dạng và phong phú. Phấn đấu 31% dân số tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên, 24% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, 1.000 câu lạc bộ thể dục - thể thao. 

a1) Đối với khối trường học: Chất lượng giáo dục thể chất tiếp tục được nâng cao, đại bộ phận các trường thành lập được các đội tuyển các môn thể thao như: điền kinh, cờ vua, bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ, bóng bàn... thường xuyên tập luyện. Tập luyện thể dục - thể thao phải là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các em học sinh kể cả nội khoá và ngoại khoá. Một số trường thành lập được các lớp năng khiếu thể dục - thể thao. 

a2) Đối với lực lượng vũ trang: Tập luyện thể dục - thể thao phải trở thành nhu cầu thường xuyên của 100% cán bộ, chiến sĩ, một số đơn vị được xây dựng và trang bị một số trang thiết bị, dụng cụ cơ bản phục vụ cho tập luyện và huấn luyện nâng cao một số đội tuyển thể thao; đồng thời thông qua phong trào thể dục - thể thao, lực lượng vũ trang sẽ đóng góp cho các đội tuyển thể thao của tỉnh một số vận động viên có trình độ chuyên môn cao tham gia thi đấu các giải trong khu vực và toàn quốc. 

a3) Đối với khối cán bộ, công nhân, viên chức: Tiếp tục mở rộng nhiều hình thức hoạt động, phát triển phong trào tập luyện ở nhiều môn thể thao, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong các doanh nghiệp. Mọi đối tượng, ở mọi ngành nghề không phân biệt lao động trực tiếp hay làm việc ở văn phòng, đều có điều kiện về thời gian để tham gia tập luyện.

a4) Đối với khối xã, phường, thị trấn: Tập luyện thể dục - thể thao phải trở thành nhu cầu thường xuyên, hàng ngày ở các lứa tuổi. Từng bước rút ngắn khoảng cách chất lượng phong trào thể dục - thể thao ở nông thôn với thị xã, thị trấn và trong các cơ quan hành chính - sự nghiệp. Phát triển sâu rộng các môn thể thao hiện đại với các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Chú trọng phát triển phong trào thể dục - thể thao tới bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 100% xã có phong trào thể dục - thể thao trong đó 60% xã có phong trào khá trở lên. 

a5) Đối với người cao tuổi, người khuyết tật: Đa dạng hoá các loại hình hoạt động thể dục - thể thao cho người cao tuổi và người khuyết tật ở tất cả các địa bàn trong toàn tỉnh, trọng tâm là xây dựng câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ thể dục - thể thao của người khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi và người khuyết tật được tham gia vào nhiều hoạt động thể dục - thể thao. 

b) Thể thao thành tích cao 

Tiếp tục mở rộng một số môn thể thao là: cờ vua, vật, bóng bàn... Tăng cường số lượng vận động viên được đào tạo tập trung, nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ các môn bóng chuyền, bóng đá. Hình thành rõ 3 tuyến đào tạo đó là: Tại Trung tâm thể dục - thể thao cấp huyện, thị, các lớp năng khiếu và các đội dự tuyển các môn thể thao của tỉnh tại Trường Năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh và các đội tuyển được đào tạo tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao thành tích cao. Có dự án gửi các vận động viên đi tập huấn dài ngày tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và ở nước ngoài một số môn trọng điểm. Phấn đấu đạt 60 huy chương (trong đó đạt từ 15 - 20 huy chương tại Đại hội thể dục - thể thao toàn quốc lần thứ VIII), có 30 vận động viên cấp I, 15 vận động viên kiện tướng. 

c) Công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục - thể thao 

Mở rộng phạm vi kêu gọi các doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài tỉnh (kể cả người nước ngoài), có điều kiện đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi giải trí và đào tạo vận động viên (theo đúng pháp luật quy định). Tăng cường công tác liên doanh, liên kết tài trợ trong quá trình tổ chức các giải thể thao, đồng thời tìm các biện pháp huy động các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tài trợ dài hạn cho các đội tuyển thể thao của tỉnh. Vận động quần chúng nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động để cải tạo, tu sửa các công trình thể thao ở cơ sở, các tụ điểm... đảm bảo phục vụ cho đông đảo quần chúng đến tập luyện. 

d) Công tác quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho thể dục - thể thao
Hiện đại hoá các công trình thể dục - thể thao cấp tỉnh đủ điều kiện để đăng cai một số giải thể thao toàn quốc các môn: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh... 100% các huyện, thị có đủ các công trình thể thao cơ bản theo quy định, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy mô công trình đưa vào sử dụng phục vụ quần chúng tập luyện. 100% các xã, phường, thị trấn có sân bóng đá theo quy định, các bản, tổ dân phố đều có các tụ điểm vui chơi giải trí, các câu lạc bộ, đáp ứng được nhu cầu của quần chúng. Từng bước nâng cấp các công trình thể thao của các trung tâm cụm xã đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hoá - thể thao từng vùng và đăng cai tổ chức các giải thể thao của huyện, thị và một số giải thi đấu cấp tỉnh. Một số các ngành lớn: Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có nhà thể thao đúng tiêu chuẩn. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh đều có các sân thể thao đơn giản để phục vụ tập luyện một số môn như: cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, cờ vua... Tiếp tục nâng cấp và hiện đại hoá Khu thể thao thị xã Mộc Châu đủ điều kiện để đăng cai tổ chức tập huấn các đội dự tuyển trẻ quốc gia, dự tuyển quốc gia các môn: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, đua xe đạp địa hình và đăng cai tổ chức các giải thể thao khu vực và toàn quốc. Đồng thời là trung tâm thu hút các đội tuyển các tỉnh thường xuyên đến tham gia tập huấn.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
1. Giải pháp về tăng cường công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh toàn diện công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở và nhân dân về vai trò của công tác thể dục - thể thao trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; về lợi ích, tác dụng của thể dục - thể thao đối với sức khoẻ và hạnh phúc gia đình; tăng cường phổ biến chủ trương, giải pháp, chính sách khuyến khích xã hội hoá, nâng cao nhận thức của toàn xã hội, phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm của mọi người dân trong tham gia các hoạt động thể dục - thể thao. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

2. Giải pháp về vốn đầu tư
2.1. Đầu tư cho sự nghiệp: Các hoạt động thể dục - thể thao, giải thi đấu, thể thao quần chúng, đào tạo vận động viên. 

- Ngân sách Nhà nước: Cấp đủ theo định mức cho các hoạt động thể dục - thể thao, các giải thi đấu thể thao và kinh phí cho việc đào tạo vận động viên năng khiếu, vận động viên thành tích cao.

- Xã hội hoá: Huy động sự đóng góp của mọi cá nhân, tổ chức tự lo kinh phí để tập luyện thi đấu, thông qua mô hình các đội thể thao, câu lạc bộ thể dục - thể thao. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp để huy động các nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước. 

2.2. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
- Các công trình thể thao do ngành thể dục - thể thao quản lý, khai thác sử dụng: Đầu tư 100% ngân sách nhà nước gồm các công trình thể thao cơ bản của cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Các công trình thể thao xã, phường, bản, tiểu khu, tổ dân phố: Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí san ủi mặt bằng, phần còn lại do nhân dân, các cá nhân, tổ chức đóng góp xây dựng. 

- Các công trình thể thao của các cơ quan, các ngành do các ngành tự cân đối và vận động tài trợ để đầu tư xây dựng. Tranh thủ đầu tư của các bộ, ngành Trung ương theo ngành dọc để xây dựng các công trình thể thao của các ngành: Trung tâm văn hoá thể thao thanh niên, Trung tâm văn hoá thể thao công nhân lao động. 

- Các công trình dịch vụ thể thao: Nhà nước cho thuê đất, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng để kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

3. Giải pháp về thu hút và đào tạo nguồn nhân lực 
- Kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, biên chế ngành thể dục - thể thao từ tỉnh đến huyện, xã theo quy định hiện hành. Đến năm 2020, 70% cán bộ văn hoá - thể thao xã, phường, thị trấn có trình độ sơ cấp, 30% có trình độ trung cấp thể dục - thể thao. 100% các tổ, bản, có từ 2 - 3 hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục - thể thao đã qua đào tạo ngắn hạn. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, huấn luyện viên bằng nhiều hình thức: đào tạo tại chỗ, cử đi học tập huấn tại các trường, các trung tâm trong nước và nước ngoài. 

- Hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, thị trấn sửa sang, xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ nhân dân đến tập luyện. 

- Xây dựng chính sách thu hút huấn luyện trong và ngoài nước, vận động viên đạt thành tích xuất sắc đến công tác tại Sơn La. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Ưu tiên tạo điều kiện học nghề, bố trí công tác cho các vận động viên khi hết tuổi thi đấu, đồng thời tích cực đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong thể dục - thể thao, xây dựng sự nghiệp thể dục - thể thao trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường sự giúp đỡ của các Liên đoàn thể thao, các Trung tâm huấn luyện quốc gia, trường Đại học Thể dục - Thể thao, các tỉnh bạn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, đào tạo vận động viên thành tích cao... 

4. Quy hoạch đất và kế hoạch sử dụng đất đai
 - Quy hoạch đất cho xây dựng các công trình thể thao phải đủ diện tích, vị trí thuận lợi. 

- Giao đất, chống lấn chiếm.

- Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả... 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

5. Giải pháp về áp dụng khoa học công nghệ

Tăng cường áp dụng thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên thành tích cao như: y học thể dục - thể thao, các bài kiểm tra tuyển chọn vận động viên, phương pháp huấn luyện nâng cao..., tạo ra sự chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo vận động viên thành tích cao của tỉnh.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 

Sự nghiệp thể dục - thể thao phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và nằm trong sự phát triển toàn diện kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh. Vì vậy, việc xây dựng Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao đến năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành thể dục - thể thao. Đây là những định hướng và mục tiêu cơ bản mà ngành thể dục - thể thao phải bám sát và cụ thể hoá theo từng giai đoạn, từng năm để tổ chức triển khai thực hiện. Trong thời gian qua sự nghiệp thể dục - thể thao đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới và những chỉ tiêu cơ bản đã xác định, ngành thể dục - thể thao cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục - thể thao, tranh thủ hơn nữa sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo và giúp đỡ chuyên môn của Uỷ ban Thể dục - Thể thao, các Vụ, Liên đoàn thể thao quốc gia cùng với sự hưởng ứng của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội.  

Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục - thể thao, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện thể dục - thể thao để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác thể dục - thể thao. Phát huy tính tự giác tham gia tập luyện của quần chúng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển thể dục - thể thao ở xã, phường, thị trấn đến 2010; Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục - thể thao, từ đó đẩy mạnh quy mô và chất lượng của phong trào thể dục - thể thao quần chúng. Triển khai thực hiện tốt Đề án đào tạo vận động viên năng khiếu, vận động viên thành tích cao giai đoạn 2004 - 2010. Nghiên cứu và ứng dụng những thành  tựu khoa học về quản lý, huấn luyện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên. Đẩy mạnh ứng dụng y học thể dục - thể thao, khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian. Tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất cho thể dục - thể thao, công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục - thể thao. Nâng cao chất lượng phong trào thể dục - thể thao quần chúng, gia đình thể thao, hoạt động của các câu lạc bộ thể dục - thể thao. 

Sự nghiệp thể dục - thể thao phải tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, nhằm góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xây dựng tỉnh Sơn La ngày một giàu đẹp hơn. Sự nghiệp thể dục - thể thao của tỉnh phát triển vững chắc, toàn diện phấn đấu trở thành một trong những tỉnh có phong trào thể dục - thể thao mạnh của các tỉnh trong khu vực và các tỉnh miền núi phía Bắc. 

2. Kiến nghị
2.1 Chính phủ 

Đề nghị Chính phủ có chính sách ưu tiên đầu tư cho sự nghiệp thể dục - thể thao đối với các tỉnh miền núi, nhất là các tỉnh trong diện đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu của quần chúng các dân tộc đến tập luyện và các điều kiện đáp ứng chuyên môn để đào tạo vận động viên thành tích cao. 

2.2 Uỷ ban Thể dục - Thể thao   

- Xây dựng chương trình ưu tiên phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao cho các tỉnh miền núi, trong đó có chương trình phát triển thể dục - thể thao ở các xã đặc biệt khó khăn về kinh phí xây dựng sân bãi, dụng cụ tập luyện thể dục - thể thao, chương trình nghiên cứu, khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, để từng bước phát triển rộng rãi trong quần chúng. 

- Chỉ đạo các Vụ, các Liên đoàn thể thao, các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia giúp đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên và cử các huấn luyện viên lên giúp quá trình tuyển chọn, xây dựng kế hoạch huấn luyện đào tạo vận động viên, đồng thời tạo điều kiện và có cơ chế để tỉnh có thể gửi các vận động viên học tập, tập luyện tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. 

- Với điều kiện về môi trường, khí hậu và địa lý thuận lợi của cao nguyên Mộc Châu, đề nghị Uỷ ban Thể dục - Thể thao nghiên cứu đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Cao nguyên Mộc Châu - tỉnh Sơn La. 

- Chỉ đạo xây dựng thống nhất hệ thống bộ máy tổ chức, biên chế cán bộ ngành thể dục - thể thao trong toàn quốc, làm cơ sở để các tỉnh, thành phố xây dựng bộ máy tổ chức biên chế đảm bảo đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của phong trào./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT


CHO PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020


Đơn vị tính: Tỷ đồng


		TT

		Tên công trình, dự án đầu tư xây dựng

		Quy mô công trình (cấp công trình)

		Số lượng công trình

		Quy hoạch vốn đầu tư đến năm 2020

		Phân theo nguồn vốn



		

		

		

		

		Tổng vốn

		Phân giai đoạn đầu tư

		Tổng vốn

		Trong đó



		

		

		

		

		

		2006-2010

		2011-2015

		2016-2020

		

		NS tỉnh

		NS huyện

		T.T dân góp



		A

		Công trình ngành thể dục - thể thao quản lý

		

		

		341,6

		107,8

		195,8

		38

		341,6

		341,6

		

		



		I

		Công trình cấp tỉnh

		

		

		178,1

		41,8

		116,3

		20

		178,1

		178,1

		

		



		1

		Sân vận động tỉnh (trung tâm tổ chức thi đấu thể dục - thể thao tỉnh Sơn La). Gồm các hạng mục chính:

		Cấp II, khán đài 8.000 chỗ

		1

		20

		8

		12

		

		20

		20

		

		



		

		- Các sân thể thao, đường chạy, sân bóng đá.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà tập và thi đấu thể thao quy mô nhỏ

		Cấp II, 800 chỗ ngồi

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Trung tâm đào tạo vận động viên thành tích cao (Hiện nay là sân vận động 3/2). Gồm các hạng mục chính

		Cấp II, không chỗ ngồi

		1

		8

		5

		3

		

		8

		8

		

		



		

		- Sân bóng đá, đường chạy các sân điền kinh, bóng rổ

		Cấp II

		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà tập thể thao

		Cấp III, không chỗ ngồi

		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà làm việc Trung tâm Thể dục - Thể thao

		Cấp II

		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà ở vận động viên

		Cấp III, 100 giường

		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Trường nghiệp vụ thể dục - thể thao

		Cấp III, quy mô 150 học sinh

		1

		5

		5

		

		

		5

		5

		

		



		

		Gồm các hạng mục chính:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Sân bóng đá, đường chạy

		Cấp II, 25.000 chỗ ngồi

		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bể bơi

		Cấp II, 1.500 chỗ ngồi

		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà thi đấu thể thao

		Cấp II, 2.500 chỗ ngồi

		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Sân thể thao dân tộc

		Cấp II

		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Sân tenis

		Cấp II, 1.000 chỗ ngồi

		5

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường bắn 20 bệ súng và 20 bệ bắn cung, bắn nỏ

		Cấp II

		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Nhà làm việc Sở TD -TT

		Cấp II

		1

		2,5

		2,5

		

		

		2,5

		2,5

		

		



		6

		Sân tenis

		

		4

		2,6

		1,3

		1,3

		

		2,6

		2,6

		

		



		

		- Sân tenis thi đấu

		Cấp II, 1.000 chỗ ngồi

		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Sân tenis tập luyện

		Cấp II, không chỗ ngồi

		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Nhà thi đấu thể thao

		Cấp II, 2.000 chỗ ngồi

		1

		30

		

		30

		

		30

		30

		

		



		8

		Bể bơi

		Cấp II, 50m, 8 đường bơi

		1

		10

		

		10

		

		10

		10

		

		



		II

		Công trình cấp huyện, thị

		

		

		163,5

		66

		79,5

		18

		163,5

		163,5

		

		



		1

		Sân vận động các huyện, thị

		Cấp III, 2.000 - 5.000 chỗ ngồi

		13

		65

		15

		50

		

		65

		65

		

		



		2

		Nhà tập và thi đấu thể thao

		Cấp III, 1.000-1.500 chỗ ngồi

		13

		39

		39

		

		

		65

		65

		

		



		3

		Bể bơi 50m, 6 đường bơi

		Cấp III, 1.000 chỗ ngồi

		13

		39

		6

		

		

		39

		39

		

		



		4

		Sân tenis, mỗi huyện, thị 3 sân

		

		39

		19,5

		5

		14,5

		

		19,5

		19,5

		

		



		

		- Sân tenis thi đấu

		Cấp III, 1.000 chỗ ngồi

		13

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Sân tenis tập luyện

		Cấp III, không chỗ ngồi

		26

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Nhà thể thao 26/8 và sân tenis thị xã Sơn La

		Cấp IV

		1

		1

		1

		

		

		1

		1

		

		



		B

		Công trình TD - TT các ngành khác quản lý

		

		

		267,11

		163,11

		77

		27

		267,11

		103,03

		

		164,08



		I

		Công trình xã, phường

		

		

		3,66

		3,66

		

		

		3,66

		1,83

		

		1,83



		1

		Sân vận động 

		Cấp IV, không chỗ ngồi

		183

		1,83

		1,83

		

		

		1,83

		0,915

		

		0,915



		2

		Nhà văn hoá thể thao 

		Cấp IV, không chỗ ngồi

		183

		1,83

		1,83

		

		

		1,83

		0,915

		

		0,915



		II

		Công trình bản, tổ dân phố

		

		

		35,25

		35,25

		

		

		35,25

		

		

		35,25



		1

		Sân thể thao

		Cấp IV, không chỗ ngồi

		2.350

		11,75

		11,75

		

		

		11,75

		

		

		11,75



		2

		Nhà văn hoá thể thao

		Cấp IV, không chỗ ngồi

		2.350

		23,5

		23,5

		

		

		23,5

		

		

		23,5



		III

		Công trình thể thao khu công nghiệp

		

		

		6

		3

		3

		

		6

		

		

		6



		1

		Nhà thể thao

		Cấp III, không chỗ ngồi

		4

		4

		2

		2

		

		4

		

		

		4



		2

		Sân thể thao

		Cấp IV, không chỗ ngồi

		4

		2

		1

		1

		

		2

		

		

		2



		IV

		Công trình thể thao trường học

		

		

		52,7

		40,7

		6

		6

		52,7

		52,7

		

		



		1

		Công trình thể thao trường phổ thông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Sân thể thao

		Cấp IV

		840

		42

		30

		6

		6

		42

		42

		

		



		2

		Công trình thể thao trường chuyên nghiệp, dạy nghề

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà tập thể thao

		Cấp III, không chỗ ngồi

		2

		2

		2

		

		

		2

		2

		

		



		

		- Sân thể thao

		Cấp IV, không chỗ ngồi

		5

		1

		1

		

		

		1

		1

		

		



		3

		Công trình thể thao các trường Dân tộc nội trú

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà tập thể thao

		Cấp III, không chỗ ngồi

		11

		5,5

		5,5

		

		

		5,5

		5,5

		

		



		

		- Sân thể thao

		Cấp IV, không chỗ ngồi

		11

		2,2

		2,2

		

		

		2,2

		2,2

		

		



		V

		Công trình thể thao các đơn vị lực lượng vũ trang và một số ngành

		Cấp IV, không chỗ ngồi

		

		48,5

		12,5

		16

		20

		48,5

		48,5

		

		



		1

		Nhà tập thể thao

		Cấp III, không chỗ ngồi

		3

		3

		3

		

		

		3

		3

		

		



		2

		Sân thể thao

		Cấp III, không chỗ ngồi

		3

		1,5

		1,5

		

		

		1,5

		1,5

		

		



		3

		Trung tâm VHTT thanh niên và công nhân

		Cấp III, không chỗ ngồi

		22

		44

		8

		16

		20

		44

		44

		

		



		VI

		Công trình thể thao cơ quan, đơn vị

		

		

		26

		26

		

		

		26

		

		

		26



		1

		Sân thể thao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Sân tenis

		Cấp III

		50

		10

		10

		

		

		10

		

		

		10



		

		- Sân cầu lông

		Cấp IV

		600

		6

		6

		

		

		6

		

		

		6



		2

		Nhà tập thể thao

		Cấp III, không chỗ ngồi

		20

		10

		10

		

		

		10

		

		

		10



		VIII

		Công trình dịch vụ TDTT

		

		

		95

		42

		52

		1

		95

		

		

		95



		1

		Sân tenis

		Cấp III, không chỗ ngồi

		50

		10

		10

		

		

		10

		

		

		10



		2

		Nhà tập thể thao

		Cấp III, không chỗ ngồi

		20

		10

		10

		

		

		10

		

		

		10



		3

		Bể bơi

		Cấp III, không chỗ ngồi

		20

		20

		20

		

		

		20

		

		

		20



		4

		Sân gôn

		Cấp III

		1

		50

		

		50

		

		50

		

		

		50



		5

		Các dịch vụ TDTT khác

		Cấp III, không chỗ ngồi

		50

		5

		2

		2

		1

		5

		

		

		5



		

		Tổng cộng

		

		

		608,71

		270,91

		272,8

		65

		608,71

		444,63

		

		164,08





MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN


1. MÔN ĐIỀN KINH

		TT

		Chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Năm 2007

		Năm 2008

		Năm 2009

		Năm 2010

		Năm 2015

		Năm 2020



		1

		Vận động viên kiện tướng

		VĐV

		3

		3

		4

		4

		4

		6



		2

		Vận động viên cấp I

		VĐV

		4

		2

		5

		6

		8

		10



		3

		Huy chương giải trẻ

		HC

		5

		6

		6

		8

		8

		12



		4

		Huy chương giải vô địch QG

		HC

		1

		1

		2

		3

		3

		4





2. MÔN BÓNG ĐÁ

- Năm 2009: Huy chương đồng giải thiếu niên - nhi đồng toàn quốc. 


- Năm 2010: Huy chương bạc giải thiếu niên - nhi đồng toàn quốc. 


- Năm 2015: là 3 đội mạnh giải thiếu niên - nhi đồng toàn quốc.


- Năm 2020: là 2 đội mạnh giải thiếu niên - nhi đồng toàn quốc.


3. MÔN CẦU LÔNG


		TT

		Chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Năm 2010

		Năm 2015

		Năm 2020



		1

		Vận động viên kiện tướng

		VĐV

		1

		2

		4



		2

		Vận động viên cấp I

		VĐV

		3

		4

		6



		3

		Huy chương giải trẻ

		HC

		5

		5

		6



		4

		Huy chương giải vô địch QG

		HC

		1

		2

		5



		5

		Huy chương giải đồng đội

		HC

		

		1

		2





4. MÔN TAEKWONDO 


		TT

		Chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Năm 2010

		Năm 2015

		Năm 2020



		1

		Vận động viên kiện tướng

		VĐV

		

		2

		4



		2

		Vận động viên cấp I

		VĐV

		4

		4

		6



		3

		Huy chương giải trẻ

		HC

		8

		10

		15



		4

		Huy chương giải vô địch QG

		HC

		4

		5

		8





5. MÔN BÓNG NÉM

- Năm 2015: phấn đấu vào vòng II giải khu vực.


- Năm 2020: phấn đấu có Huy chương giải khu vực và toàn quốc.


6. MÔN CẦU CHINH


- Năm 2015: phấn đấu có Huy chương giải thiếu niên toàn quốc.


- Năm 2020: phấn đấu có Huy chương giải toàn quốc.


7. MÔN PENCÁT SI LÁT

- Năm 2015: phấn đấu có Huy chương tại giải thiếu niên toàn quốc.


- Năm 2020: phấn đấu có Huy chương ở giải trẻ.


Biểu số 01


SỐ LIỆU CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO


TỪ NĂM 1995 ĐẾN NĂM 2006


		TT

		Nội dung

		Đ. vị tính

		Năm


1995

		Năm 


1997

		Năm


2000

		Năm


2001

		Năm


2002

		Năm


2003

		Năm


2004

		Năm 


2005

		Năm


2006



		1

		Số người tập luyện TDTT thường xuyên 

		%

		3,3

		6,9

		10

		12

		12,5

		13

		14

		15

		16



		2

		Gia đình thể thao 

		%

		1,62

		3,2

		5

		7

		7,2

		8

		9,5

		10

		11



		3

		Số câu lạc bộ TDTT

		CLB

		52

		75

		110

		125

		130

		135

		142

		160

		172



		4

		Số trường học thực hiện giáo dục thể chất 

		%

		20

		25

		40,5

		44

		50

		58

		62

		65

		67



		5

		Số trường thực hiện ngoại khóa 

		%

		9

		10,2

		13,7

		15

		17

		23

		26

		30

		32



		6

		Số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể

		%

		

		14

		19,7

		20,2

		22

		25

		30

		33

		36



		7

		Số cuộc thi đấu cấp tỉnh 

		Cuộc

		6

		7

		10

		10

		11

		12

		12

		13

		14



		8

		 Số cuộc tham gia thi đấu khu vực và toàn quốc 

		Cuộc

		2

		4

		8

		6

		13

		19

		19

		19

		19



		9

		 Số Huy chương đạt được 


- Huy chương vàng


- Huy chương bạc


- Huy chương đồng

		HC

		

		

		12


1


5


6

		4


0


0


4

		24


3


9


12

		51


13


13


25

		46


10


16


20

		58


15


18


25

		44


13


17


14



		10

		 Số VĐV đạt đẳng cấp 


- VĐV kiện tướng


 - VĐV cấp I

		VĐV

		

		

		2


1


1

		3


0


3

		7


0


7

		3


2


1

		6


2


4

		9


2


7

		9


3


6





 Biểu số 02


THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN NĂNG KHIẾU, VẬN ĐỘNG VIÊN THÀNH TÍCH CAO GIAI ĐOẠN 2004 - 2010 VÀ KẾ HOẠCH 2011 - 2020


		TT

		Môn

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2007

		Năm 2010

		Năm 2015

		Năm 2020



		I

		III (Phổ cập)



		1

		Bóng đá thiếu niên - nhi đồng

		40

		60

		80

		140

		140

		154



		2

		Điền kinh

		30

		60

		80

		100

		100

		110



		3

		Cầu lông

		30

		40

		50

		60

		60

		70



		4

		Taekwondo

		130

		160

		180

		200

		200

		220



		5

		Bóng ném

		

		

		

		20

		36

		40



		6

		Cầu chinh

		

		

		

		20

		25

		30



		7

		Pen cát si lát

		

		

		

		20

		20

		30



		II

		II (Năng khiếu bán tập trung)



		1

		Bóng đá thiếu niên - nhi đồng

		40

		40

		30

		100

		100

		112



		2

		Điền kinh

		22

		22

		32

		60

		60

		70



		3

		Cầu lông

		22

		22

		32

		60

		60

		70



		4

		Taekwondo

		24

		30

		40

		60

		60

		70



		5

		Bóng ném

		

		

		

		

		26

		30



		6

		Cầu chinh

		

		

		

		

		20

		25



		7

		Pen cát si lát

		

		

		

		

		20

		26



		III

		I (Tập trung)



		1

		Bóng đá thiếu niên - nhi đồng

		

		

		25

		25

		25

		25



		2

		Điền kinh

		12

		12

		14

		16

		26

		26



		3

		Cầu lông

		10

		10

		12

		12

		22

		22



		4

		Taekwondo

		14

		14

		16

		16

		26

		26



		5

		Bóng ném

		

		

		

		

		10

		10



		6

		Cầu chinh

		

		

		

		

		10

		10



		7

		Pen cát si lát

		

		

		

		

		10

		10





Biểu số 03


CHỈ TIÊU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020


		TT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Năm


2004

		Năm


2005

		Năm


2006

		Năm


2007

		Năm


2010

		Năm


2015

		Năm


2020



		1

		Tỷ lệ người tập thể dục - thể thao

		%

		14

		15

		16

		17

		20

		25

		31



		2

		Tỷ lệ gia đình đạt gia đình thể thao

		%

		9,5

		10

		11

		12

		15

		19

		24



		3

		Số câu lạc bộ TDTT

		CLB

		145

		160

		172

		254

		450

		600

		1000



		4

		Số cuộc thi đấu cấp tỉnh

		Cuộc

		11

		14

		14

		14

		15

		17

		20



		5

		Số trường thực hiện giáo dục thể chất

		%

		62

		65

		67

		69

		100

		100

		100



		6

		Số trường thực hiện ngoại khoá

		%

		27

		30

		32

		34

		42

		58

		80



		7

		Học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể

		%

		30

		33

		36

		39

		48

		62

		80



		8

		Cán bộ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn chiến sĩ khoẻ

		%

		97

		97

		97

		97

		97

		97

		97



		9

		Số cuộc tham gia thi đấu khu vực và toàn quốc

		Cuộc

		19

		19

		19

		19

		22

		25

		25



		10

		Đào tạo vận động viên:


- Tuyến III (phổ cập)


- Tuyến II (NK, bán tập trung)


- Tuyến I (Tập trung)

		VĐV


"


"


"

		345


203


108


34

		468


320


114


34

		500


200


120


60

		650


240


164


67

		849


500


280


69

		1053


581


346


126

		1185


654


403


129



		11

		VĐV đạt đẳng cấp quốc gia


- VĐV cấp I


- VĐV kiện tướng

		VĐV


"


"

		6


4


2

		9


7


2

		9


6


3

		13


10


3

		22


16


6

		32


22


10

		45


30


15



		12

		Số Huy chương đạt được tại các giải khu vực và toàn quốc


- HCV


- HCB


- HCĐ

		HC


"


"


"

		42


9


14


19

		35


8


12


15

		44


13


17


14

		40


9


12


17

		46


10


15


21

		56


13


18


25

		60


16


23


30





DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC CÓ TÁC ĐỘNG QUAN TRỌNG ĐẾN 


QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020


		TT

		Nội dung

		Năm

		Ghi chú



		

		

		2005

		2010

		2015

		2020

		



		1

		Dân số toàn tỉnh

		993

		1.088

		1.165

		1.248

		



		2

		Tổng số HS có mặt đầu năm học

		284.920

		295.700

		284.800

		273.000

		



		3

		Lao động làm việc trong các ngành kinh tế QD

		502,43

		558,63

		623,23

		658,18

		





HIỆN TRẠNG ĐẤT ĐAI


NGÀNH THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2006


		TT

		Tên công trình, địa điểm, ngành quản lý

		Số lượng công trình

		Địa điểm khu đất

		Diện tích hiện trạng (ha)

		Định hướng phát triển



		A

		Công trình ngành TDTT quản lý

		

		

		18,287

		



		I

		Công trình cấp tỉnh

		

		

		5,509

		



		1

		Sân vận động tỉnh: (gồm các hạng mục)

		1

		Tổ 3, phường Quyết Thắng

		3,25

		



		

		- Sân bóng đá, các sân thể thao và đường chạy

		1

		

		

		



		

		- Nhà tập và thi đấu thể thao

		1

		

		

		



		2

		Sân vận động 3/2: (gồm các hạng mục)

		1

		Tổ 8, phường Quyết Thắng

		2,259

		Cải tạo, nâng cấp



		

		- Nhà tập thể thao

		1

		

		

		



		

		- Sân bóng đá và đường chạy

		1

		

		

		Cải tạo, nâng cấp



		

		- Nhà ở vận động viên

		1

		

		

		



		

		- Nhà làm việc Trung tâm Thể dục - Thể thao

		1

		

		

		Cải tạo, nâng cấp



		II

		Công trình cấp huyện, thị

		

		

		12,778

		



		1

		Sân vận động

		11

		Cấp IV, mới có 2 sân có khán đài, tường bao, một sân có đường chạy 400 m

		10

		Cải tạo, nâng cấp



		2

		Nhà tập và thi đấu thể thao

		4

		

		2,03

		



		

		- Nhà tập và thi đấu huyện Mộc Châu

		1

		Thị trấn Mộc Châu

		0,5

		



		

		- Nhà tập và thi đấu huyện Bắc Yên

		1

		Thị trấn Bắc Yên

		0,03

		



		

		- Nhà tập và thi đấu huyện Mai Sơn

		1

		Thị trấn Hát Lót

		1

		



		

		- Nhà tập và thi đấu huyện Sông Mã

		1

		Thị trấn Sông Mã

		0,5

		



		3

		Nhà thể thao 26/8 và sân tenis thị xã Sơn La

		1

		Tổ 8, phường Chiềng Lề

		0,748

		Cải tạo, nâng cấp



		B

		Công trình các cơ quan, đơn vị khác quản lý

		

		

		201,45

		



		I

		Công trình xã, phường

		

		

		16,35

		



		1

		Sân bóng chuyền

		30

		

		0,72

		Cải tạo, nâng cấp



		a

		Huyện Mai Sơn

		24

		

		0,54

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Tà Hộc

		12

		Trung tâm các bản

		

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Chăn

		2

		Trung tâm xã Chiềng Chăn

		

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Mai

		1

		Trung tâm xã Chiềng Mai

		

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Ban

		1

		Trung tâm xã Chiềng Ban

		

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Mung

		1

		Trung tâm xã Chiềng Mung

		

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Mường Bon

		1

		Trung tâm xã Mường Bon

		

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Dong

		1

		Trung tâm xã Chiềng Dong

		

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Mường Chanh

		1

		Trung tâm xã Mường Chanh

		

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Mung

		1

		Trung tâm xã Chiềng Mung

		

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Chiềng Kheo

		1

		Trung tâm xã Chiềng Kheo

		

		



		

		+ Sân bóng chuyền thị trấn Hát Lót

		2

		Thị trấn Hát Lót

		

		



		b

		Huyện Phù Yên

		1

		

		0,08

		



		

		Sân bóng chuyền khu trung tâm huyện

		1

		

		0,08

		



		c

		Huyện Bắc Yên

		5

		

		0,1

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Pắc Ngà

		1

		Trung tâm xã Pắc Ngà

		0,02

		



		

		+ Sân bóng chuyền xã Hang Chú

		1

		Trung tâm xã Hang Chú

		0,08

		



		2

		Sân thể thao

		27

		

		13,65

		



		a

		Huyện Mộc Châu

		24

		

		9,55

		



		

		- Sân thể thao trung tâm cụm xã Chiềng Sơn

		1

		Trung tâm xã Chiềng Sơn

		1

		



		

		- Sân thể thao 23 xã

		23

		Trung tâm các xã

		8,55

		



		b

		Huyện Phù Yên

		5

		

		2,4

		



		

		- Sân thể thao trung tâm cụm xã Gia Phù

		1

		Trung tâm xã Gia Phù

		1

		



		

		- Sân thể thao xã Quang Huy

		1

		Trung tâm xã Quang Huy

		0,5

		



		

		- Sân thể thao xã Tường Thượng

		1

		Trung tâm xã Tường Thượng

		0,3

		



		

		- Sân thể thao xã Huy Tân

		1

		Trung tâm xã Huy Tân

		0,3

		



		

		- Sân thể thao xã Huy Bắc

		1

		Trung tâm xã Huy Bắc

		0,3

		



		c

		Huyện Bắc Yên

		3

		

		1,2

		



		

		- Sân thể thao xã Hồng Ngài

		1

		Trung tâm xã Hồng Ngài

		0,4

		



		

		- Sân thể thao xã Song Pe

		1

		Trung tâm xã Song Pe

		0,4

		



		

		- Sân thể thao xã Chiềng Sại

		1

		Trung tâm xã Chiềng Sại

		0,4

		



		d

		Huyện Yên Châu

		1

		

		0,5

		



		

		Sân thể thao Trung tâm cụm xã Phiêng Khoài

		1

		Trung tâm xã Phiêng Khoài

		0,5

		



		3

		Nhà Văn hoá - Thể thao xã

		1

		Trung tâm các xã

		1,98

		Cải tạo, nâng cấp



		II

		Công trình các trường học

		198

		

		180,32

		



		1

		Trường phổ thông

		

		

		

		



		

		Sân thể thao các trường trong tỉnh

		609

		

		178,6

		Cải tạo, nâng cấp



		2

		Trường chuyên nghiệp dạy nghề

		

		

		

		



		

		- Nhà tập thể thao Trường Cao đẳng Sư phạm

		1

		

		0,06

		Cải tạo, nâng cấp



		

		- Sân thể thao các trường

		5

		

		1,6

		Cải tạo, nâng cấp



		3

		Trường Dân tộc nội trú

		

		

		

		



		

		Nhà tập Trường Dân tộc nội trú Mộc Châu

		1

		

		0,06

		Cải tạo, nâng cấp



		III

		Công trình thể thao cơ quan, doanh nghiệp

		

		

		3,28

		



		1

		Nhà tập thể thao

		2

		

		

		



		

		- Nhà tập thể thao Công ty SXKDVLXD II

		1

		

		0,06

		Cải tạo, nâng cấp



		

		- Nhà tập thể thao Nhà thiếu nhi tỉnh

		1

		

		0,06

		Cải tạo, nâng cấp



		2

		Sân tenis cơ quan

		4

		

		0,16

		Cải tạo, nâng cấp



		

		- Sân tenis Sở Giao thông - Vận tải 

		1

		

		

		



		

		- Sân tenis Điện lực Sơn La

		1

		

		

		



		

		- Sân tenis Ban quản lý DA thuỷ điện Sơn La

		1

		

		

		



		

		- Sân tenis công trình thuỷ điện Sơn La

		1

		

		

		



		3

		Sân cầu lông các cơ quan, đơn vị

		300

		

		3

		Cải tạo, nâng cấp



		IV

		Công trình thể thao dịch vụ

		

		

		1,5

		



		1

		Bể bơi dịch vụ

		2

		

		1,5

		Cải tạo, nâng cấp



		

		- Bể bơi của Công ty cấp nước Sơn La

		1

		Bản Bó, phường Chiềng An

		

		



		

		- Bể bơi của Công ty cấp nước Sơn La

		1

		Huyện Mai Sơn

		

		



		2

		Dịch vụ thể dục - thể hình

		1

		

		

		Xây dựng mới



		Tổng cộng các công trình

		

		

		219,737

		





KẾ HOẠCH CHI NGÂN SÁCH ĐẾN NĂM 2020


NGÀNH THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH SƠN LA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: Triệu đồng



		TT

		Chỉ tiêu

		Kế hoạch từ 2006đến 2020



		

		

		Thực hiện


2005

		Ước TH


2006

		Kế hoạch


2007

		Kế hoạch


2008

		Kế hoạch


2009

		Kế hoạch


2010

		Kế hoạch


2011

		Kế hoạch


2012

		Kế hoạch


2013

		Kế hoạch


2014

		Kế hoạch


2015

		Kế hoạch


2016

		Kế hoạch


2017

		Kế hoạch


2018

		Kế hoạch


2019

		Kế hoạch


2020



		I

		Chi QLNN của Sở TDTT

		 617.599 

		 657,09 

		 660,83 

		 605 

		 665 

		 731 

		 804 

		 884 

		 970 

		 1.070 

		 1.200 

		 1.300 

		 1.420 

		 1.570 

		 1.722 

		 1.900 



		II

		Chi sự nghiệp TDTT 

		1.192.575 

		 4.295 

		 4,640,4 

		 3.980 

		 4.360 

		 4.814 

		 6.300 

		 6.930 

		 7.600 

		 8.399 

		 9.240 

		 10.070 

		11.160 

		12.490 

		13.480 

		14.800 



		 

		Trong đó: 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Sự nghiệp thể thao của Sở TDTT 

		 716.000 

		 1,704,30 

		1,666,449 

		 1.100 

		 1.210 

		 1.354 

		 1.490 

		 1.640 

		 1.800 

		 1.984 

		 2.200 

		 2.400 

		 2.640 

		 2.900 

		 3.195 

		 3.510 



		 

		- SN đào tạo VĐV thành tích cao 

		 474.695 

		 728,80 

		 808.971 

		 

		 750 

		 825 

		 910 

		 1.000 

		 1.100 

		 1.215 

		 1.340 

		 1.470 

		 1.620 

		 1.790 

		 1.900 

		 2.090 



		 

		- SN TDTT của các huyện. thị 

		 1.880 

		 1,862 

		 2,165 

		 2,500 

		 2,740 

		 3,000 

		 3.900 

		 4.290 

		 4.700 

		 5.200 

		 5.700 

		 6.200 

		 6.900 

		 7.800 

		 8.385 

		 9.200 



		III

		Chương trình mục tiêu 

		 488.803 

		 502 

		1,518,791 

		 1.723 

		 1.880 

		 1.980 

		 2.050 

		 2.050 

		 3.850 

		 3.850 

		 3.860 

		 4.800 

		 4.900 

		 4.920 

		 4.920 

		 4.920 



		 

		Trong đó: 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Thực hiện dự án đào tạo VĐV

		 488.803 

		 502 

		1,518,791 

		 1.723 

		 1.880 

		 1.980 

		 2.050 

		 2.050 

		 3.850 

		 3.850 

		 3.860 

		 4.800 

		 4.900 

		 4.920 

		 4.920 

		 4.920 



		 

		Thành tích cao 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Dụng cụ thể thao 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng cộng:

		 2.298.977 

		 5.454 

		 6.820 

		 6,608, 

		 7,245, 

		 7,890 

		 9.154 

		 9.864 

		12.420 

		13.319 

		14.300 

		 16.170 

		17.480 

		18.980 

		20.122 

		21.620 





		QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 



		CHO PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020 



		TT

		Tên công trình, địa điểm, ngành quản lý

		Hiện trạng đất đai năm 2006 

		Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 



		

		

		Số lượng công trình 

		Diện tích đất (Ha) 

		Định hướng phát triển 

		Số lượng công trình 

		Diện tích đất (Ha) 

		Phân giai đoạn sử dụng 



		

		

		

		

		

		

		

		2006- 2010

		2011-2015

		2016-2020



		A

		Công trình ngành TDTT quản lý 

		

		18,287

		

		

		136,493

		125,593

		7,9

		3



		I

		 Công trình cấp tỉnh 

		

		5,509

		

		

		46,045

		45,045

		1

		



		1

		Sân vận động tỉnh: (Trung tâm tổ chức 

		1

		3,25

		

		1

		3,25

		3,25

		

		



		 

		thi đấu TDTT tỉnh Sơn La )

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Trung tâm đào tạo VĐV thành tích cao 

		1

		2,259

		Cải tạo n/c

		

		2,259

		2,259

		

		



		3

		Tr​ường nghiÖp vô thÓ dôc thÓ thao quy

		

		

		

		1

		2

		2

		

		



		 

		mô 150 học sinh

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Khu liên hợp thể thao Chiềng Ngần 

		

		

		Đầu t​ư mới

		1

		36

		36

		

		



		 

		Sân vận động 

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tr​ường bắn 

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Nhà thi đấu 

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Sân tenis 

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Bể bơi 50m, 8 đ​ường bơi, 1000 chỗ ngồi

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Nhà làm việc Sở TDTT 

		

		

		Đầu t​ư mới

		1

		0,936

		0,936

		

		



		6

		Sân tenis 

		

		

		Đầu t​ư mới

		4

		0,6

		0,6

		

		



		 

		Sân tenis thi đấu 1000 chỗ ngồi 

		

		

		

		2

		

		

		

		



		 

		Sân tenis tập luyện không có chỗ ngồi 

		

		

		

		2

		

		

		

		



		7

		Nhà tập và thi đấu TT 

		

		

		Đầu t​ư mới

		1

		0,5

		

		0,5

		



		8

		Bể bơi 

		

		

		Đầu tư​ mới

		1

		0,5

		

		0,5

		



		II

		Công trình cấp huyện thị 

		

		12,778

		

		

		90,448

		80,548

		6,9

		3



		1

		Sân vận động huyện, thị quy mô 3 ha/sân

		11

		10

		Cải tạo n/c

		13

		39

		39

		

		



		2

		Nhà tập và thi đấu thể thao 

		4

		2,03

		Cải tạo n/c

		13

		39

		39

		

		



		3

		Bể bơi 50m, 6 đ​ường bơi 

		

		

		Đầu t​ư mới

		13

		6,5

		0,5

		3

		3



		4

		Sân tenis, mỗi huyện thị 3 sân 

		

		

		

		39

		5,2

		1,3

		3,9

		



		 

		Sân tenis thi đấu 1000 chỗ ngồi 

		

		

		

		13

		1,7

		

		

		



		 

		Sân tenis tập luyện không có chỗ ngồi 

		

		

		

		26

		3,5

		

		

		



		5

		Nhà thể thao 26/8 và sân tenis thị xã Sơn La

		1

		0,748

		Cải tạo n/c

		1

		0,748

		0,748

		

		



		B

		CT các ngành, cơ quan, đơn vị khác quản lý

		

		201,45

		

		

		1137,42

		607,42

		518

		12



		I

		Công trình xã, ph​ường 

		

		16,35

		

		

		186,66

		186,66

		

		



		1

		Sân VĐ các xã, ph​ường 1h/1 sân trở lên 

		27

		13,65

		C, tạo hiện

		183

		183

		183

		

		



		 

		 

		

		

		có và ĐTM

		

		

		

		

		



		2

		Sân bóng chuyền

		30

		0,72

		Chuyển về

		

		

		

		

		



		 

		 

		

		

		SVĐ

		

		

		

		

		



		2

		Nhà văn hoá thể thao các xã, phường 

		198

		1,98

		

		183

		3,66

		3,66

		

		



		II

		Công trình bản, tổ dân phố 

		

		

		

		

		141

		141

		

		



		1

		Sân TT các bản, tổ dân phố 500m2/1sân 

		

		

		Đầu t​ư mới

		2350

		117,5

		117,5

		

		



		2

		Nhà văn hoá thể thao bản, tổ dân phố 

		

		

		Đầu t​ư mới

		2350

		23,5

		23,5

		

		



		III

		Công trình TT khu C.N, nông trư​ờng 

		

		

		

		

		6

		6

		

		



		1

		Nhà tập thể thao 

		

		

		

		3

		2

		2

		

		



		 

		Nhà tập TT khu CN Chiềng Sinh, TX SL

		

		

		Đầu t​ư mới

		1

		

		

		

		



		 

		NTTT khu CN Mư​ờng Bằng, Mai Sơn 

		

		

		Đầu t​ư mới

		1

		

		

		

		



		 

		Nhà tập TT khu CN Thảo Nguyên MChâu

		

		

		Đầu t​ư mới

		1

		

		

		

		



		2

		Sân thể thao 

		

		

		

		3

		4

		4

		

		



		 

		Sân TT khu CN Chiềng Sinh - TXSL 

		

		

		Đầu t​ư mới

		1

		1

		

		

		



		 

		Sân TT khu CN M​ường Bằng , Mai Sơn 

		

		

		Đầu t​ư mới

		1

		1

		

		

		



		 

		Sân TT khu CN Thảo nguyên Mộc Châu 

		

		

		Đầu tư​ mới

		1

		1

		

		

		



		IV

		Công trình thể thao tr​ường học 

		

		180,32

		

		

		255,16

		237,16

		12

		6



		1

		Công trình trư​ờng phổ thông 

		

		178,6

		

		

		246

		228

		12

		6



		 

		Sân thể thao tr​ường học trong tỉnh 

		609

		178,6

		Cải tạo h/có


và ĐTBS

		840

		246

		228

		12

		6



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Công trình tr​ường chuyên dạy nghề 

		

		1,66

		

		

		5,2

		5,2

		

		



		 

		Nhà tập thể thao 

		

		

		

		2

		0,2

		0,2

		

		



		 

		Nhà tập thể thao tr​ường CĐSP 

		1

		0,06

		Cải tạo n/c

		1

		0,1

		0,1

		

		



		 

		Nhà tập thể thao tr​ường ĐHTB 

		5

		1,6

		

		5

		5

		5

		

		



		 

		Sân TT các tr​ường CN dạy nghề

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Công trình thể thao các tr​ường DTNT

		

		0,06

		

		

		3,96

		3,96

		

		



		 

		Nhà tập thể thao 

		1

		0,06

		Cải tạo h/có và ĐTBS

		11

		0,66

		0,66

		

		



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Sân thể thao 

		

		

		Đầu t​ư mới

		11

		3,3

		3,3

		

		



		V

		Công trình TT các ĐV LLVT 

		

		

		

		

		14,6

		5,6

		4

		5



		 

		và một số nghành

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nhà tập và thi đấu thể thao 

		

		

		ĐT mới

		3

		0,6

		0,6

		

		



		 

		Nhà tập thi đấu Công an tỉnh 

		

		

		

		1

		0,2

		0,2

		

		



		 

		Nhà tập thi đấu BCHQS tỉnh Sơn La 

		

		

		

		1

		0,2

		0,2

		

		



		 

		Nhà tập thi đấu Bộ đội biên phòng tỉnh 

		

		

		

		1

		0,2

		0,2

		

		



		2

		Sân thể thao 

		

		

		ĐT mới

		3

		3

		3

		

		



		 

		 Sân thể thao Công an tỉnh 

		

		

		

		1

		1

		1

		

		



		 

		 Sân thể thao BCHQS tỉnh Sơn La 

		

		

		

		1

		1

		1

		

		



		 

		 Sân thể thao Bộ đội biên phòng tỉnh 

		

		

		

		1

		1

		1

		

		



		3

		Trung tâm VH-TT thanh niên 

		

		

		ĐT mới

		11

		5,5

		1

		2

		2,5



		4

		Trung tâm VH-TT công nhân VCLĐ 

		

		

		ĐT mới

		11

		5,5

		1

		2

		2,5



		VI

		Công trình thể thao các cơ quan, đơn vị 

		

		3,28

		

		

		12

		12

		

		



		1

		Sân thể thao 

		

		

		

		

		10

		10

		

		



		2

		Sân tenis 

		2

		0,16

		Cải tạo h/có và ĐTBS

		50

		4

		4

		

		



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Sân cầu lông 

		300

		3

		nt

		600

		6

		6

		

		



		4

		Nhà tập thể thao 

		2

		0,12

		nt

		20

		2

		2

		

		



		VII

		Công trình dịch vụ TDTT 

		

		1,5

		

		

		522

		19

		502

		1



		1

		Sân tenis 

		 

		 

		ĐT mới 

		50

		5

		5

		 

		 



		2

		Nhà tập thể thao 

		 

		 

		ĐT mới 

		20

		2

		2

		 

		 



		3

		Bể bơi 

		2

		1,5

		Cải tạo h/có và ĐTBS

		20

		10

		10

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Sân gôn 

		 

		 

		ĐT mới 

		1

		500

		 

		500

		 



		5

		Các DV TDTT khác: Thẩm mỹ, thể hình

		 

		 

		ĐT mới 

		50

		5

		2

		2

		1



		 

		bóng bàn, bi da …..

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tổng cộng: 

		 

		219,737

		 

		 

		1273,913

		733,013

		525,9

		15
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